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[bookmark: _Toc78883669][bookmark: _Toc222120972][bookmark: _Toc222283693][bookmark: _Toc222283753][bookmark: _Toc214536799]TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH
[bookmark: _Toc78883670][bookmark: _Toc222283694][bookmark: _Toc222283754]Các cơ sở pháp lý
Đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí công tác khảo sát, lập Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công, Hồ sơ mời thầu và Giám sát khảo sát, Tư vấn thẩm tra Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công dự án Trạm biến áp 220kV Tam Hiệp và đấu nối được lập trên cơ sở:
Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ Tướng Chính phủ về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 (Tổng Sơ đồ VIII điều chỉnh);
Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 17/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Luật Điện lực, Luật Xây dựng, Luật đầu tư, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng
về quản lý hoạt động xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và các Thông tư liên quan, hướng dẫn;
Căn cứ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 và Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ban hành ngày 21/4/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện;
Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021; 
Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng;
Định mức dự toán xây dựng công trình Phần khảo sát xây dựng ban hành theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng. 
Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
[bookmark: _Toc222283695][bookmark: _Toc222283755]Giới thiệu dự án
[bookmark: _Toc222283696][bookmark: _Toc222283756]Công trình “Trạm biến áp 220kV Tam Hiệp và đấu nối” được thực hiện nhằm: 
· Đảm bảo an toàn vận hành, nâng cao độ tin cậy nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho phụ tải khu vực huyện Núi Thành (nay là xã Núi Thành và xã Tam Anh, TP Đà Nẵng) và các vùng lân cận.
· Cung cấp điện cho khu vực Khu kinh tế mở Chu Lai, KCN Bắc Chu Lai, KCN Tam Anh và các huyện lân cận phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực nói riêng và tỉnh Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng) nói chung. 
· Hỗ trợ cung cấp điện cho các TBA 110kV hiện hữu và các TBA 110kV xây dựng mới trong khu vực (Kỳ Anh, Tam Anh…).
· Giảm tải cho các TBA 220kV hiện hữu trong khu vực, đảm bảo an toàn lưới điện. 
· Đảm bảo an toàn vận hành, nâng cao độ tin cậy nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho phụ tải khu vực Huyện Núi Thành (nay là xã Núi Thành và xã Tam Anh, TP Đà Nẵng) và các vùng lân cận.
Vị trí xây dựng: 
[bookmark: _Toc222283697][bookmark: _Toc222283757]Trạm biến áp 220kV Tam Hiệp dự kiến đặt tại tại thôn Tiên Xuân 2, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (nay thuộc xã Tam Anh, Thành phố Đà Nẵng). Vị trí nằm dọc theo tuyến đường dây 220kV Dốc Sỏi – Tam Kỳ hiện hữu, thuộc khu vực đất trồng lúa được quy hoạch đất cây xanh cách ly.
Đoạn tuyến đường dây đấu nối Trạm biến áp 220kV Tam Hiệp xuất phát từ vị trí đấu nối (thuộc tuyến đường dây 220kV Dốc Sỏi – Tam Kỳ hiện hữu) và kết thúc tại cột cổng Trạm biến áp 220kV Tam Hiệp xây dựng mới. Đoạn tuyến đấu nối đi qua xã Tam Anh Nam, Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (nay thuộc xã Tam Anh, Thành phố Đà Nẵng).
Đặc điểm chính công trình
[bookmark: _Toc21248170][bookmark: _Toc21248706][bookmark: _Toc21248874][bookmark: _Toc21334155][bookmark: _Toc45414622][bookmark: _Toc118348467][bookmark: _Toc222283698][bookmark: _Toc222283758]Phần trạm biến áp
[bookmark: _Toc521490308][bookmark: _Toc6404108][bookmark: _Toc37643751][bookmark: _Toc106782124]Qui mô trạm:
[bookmark: _Toc521490309][bookmark: _Toc6404109]Máy biến áp (MBA): Lắp đặt 02 MBA 220/110/23kV-125MVA và 01 MBA 110/22kV-63MVA. Dự phòng quy mô phía 220kV thành 500MVA trong giai đoạn sau.
Phía 220kV: Sử dụng sơ đồ 02 thanh cái và thanh cái vòng. Trong giai đoạn này đầu tư lắp đặt 07 ngăn lộ, bao gồm: 02 ngăn lộ tổng của MBA 220/110/23kV- 125MVA, 02 ngăn lộ đi Dốc Sỏi, 02 ngăn lộ đi Tam Kỳ và 01 ngăn lộ máy cắt liên lạc. Dự phòng đất cho 03 ngăn lộ, và Thanh cái vòng.
Phía 110kV: Sử dụng sơ đồ 02 thanh cái và thanh cái vòng. Trong giai đoạn này đầu tư lắp đặt 09 ngăn lộ, bao gồm: 02 ngăn lộ tổng MBA 220/110/23kV- 125MVA, 01 ngăn lộ tổng MBA 110/22kV-63MVA, 01 ngăn lộ đi Dốc Sỏi, 01 ngăn lộ đi Kỳ Hà, 01 ngăn lộ đi Tam Kỳ, 01 ngăn lộ đi Tam Anh, 01 ngăn lộ máy cắt liên lạc, 01 ngăn lộ máy cắt vòng. Dự phòng đất cho 09 ngăn lộ và 02 ngăn lộ dàn tụ bù.
Phía 22kV (lộ ra 22kV): Quy mô với 02 phân đoạn thanh cái. Trong giai đoạn này đầu tư hoàn chỉnh 01 phân đoạn thanh cái, bao gồm: 01 tủ ngăn lộ tổng, 01 tủ ngăn lộ biến điện áp, 01 tủ ngăn lộ dao cắt tải cho MBA tự dùng, 01 tủ ngăn lộ cho giàn tụ bù, 05 tủ ngăn lộ ra và 01 tủ ngăn lộ nối thanh cái. Dự phòng 01 phân đoạn thanh cái để phát triển tương lai (trong trường hợp cần thiết).
Phía 22kV (tự dùng trạm) lấy nguồn từ MBA 220kV: Bố trí thiết bị theo sơ đồ khối lấy nguồn từ cuộn tam giác MBA 220kV.
Phía 22kV (tự dùng trạm) lấy nguồn từ MBA 110kV: Sử dụng 1 tủ dao cắt tải 22kV và máy biến áp tự dùng lấy nguồn từ máy biến áp 110/22kV.
Giải pháp kỹ thuật khác:
[bookmark: _Toc521490310][bookmark: _Toc6404110]Hệ thống điều khiển: Trang bị hệ thống điều khiển tích hợp bằng máy tính phù hợp với quy mô của dự án, có cấu hình và đặc tính kỹ thuật phù hợp với quy định hiện hành của EVN và EVNNPT. 
Hệ thống rơ le bảo vệ: 
Sử dụng rơ le kỹ thuật số có độ nhạy cao, tác động nhanh, có khả năng giao tiếp với máy tính và kết nối với hệ thống SCADA/EMS, hệ thống thông tin vận hành; 
MBA AT1, T3, ngăn lộ tổng 220 kV, 110 kV của MBA AT1, T3, ngăn đường dây 220 kV, ngăn 110 kV (ngăn đường dây, ngăn liên lạc và ngăn mạch vòng) và các phần tử khác trong trạm được trang bị các loại rơ le bảo vệ theo Quy định về cấu hình hệ thống bảo vệ, quy cách kỹ thuật rơle bảo vệ đường dây và trạm biến áp 500 kV, 220 kV, 110 kV của EVN.
Hệ thống đo lường, đo đếm:  Đặc tính kỹ thuật của thiết bị tuân thủ theo quy định hiện hành của EVN và EVNNPT.
Nguồn điện tự dùng, nối đất, chống sét, chiếu sáng, điều hòa, thông gió và camera giám sát: tuân thủ theo các quy định hiện hành, đảm bảo điều kiện quản lý vận hành trạm.
Hệ thống thông tin liên lạc, SCADA: tuân thủ Quy định hiện hành về đặc tính kỹ thuật cơ bản của thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin trong EVNNPT và các quy định liên quan. 
Hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC): được trang bị phù hợp với hồ sơ thiết kế được Phòng cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Đà Nẵng thẩm định trong giai đoạn TKKT.
[bookmark: _Toc21248171][bookmark: _Toc21248707][bookmark: _Toc21248875][bookmark: _Toc21334156][bookmark: _Toc45414624][bookmark: _Toc118348469]Phần đấu nối
Tuyến 220kV đấu vào trạm 220kV Tam Hiệp xây dựng mới dự kiến xuất phát từ 2 vị trí đấu nối trong khoảng trụ T234 - T235 thuộc đường dây 220kV Tam Kỳ - Dốc Sỏi hiện hữu; dự kiến dài khoảng 0,3km; đi qua địa phận xã Tam Anh, TP Đà Nẵng kết thúc tại cột cổng 220kV trạm biến áp 220kV Tam Hiệp.
Mô tả đặc điểm chính của đoạn đấu nối: 
	· Cấp điện áp
	:
	220kV.

	· Số mạch
	:
	02 mạch.

	· Điểm đầu
	:
	Vị trí trụ T01, T02 (thuộc khoảng trụ T234-T235) của tuyến đường dây 220kV Dốc Sỏi – Tam Kỳ hiện hữu.

	· Điểm cuối
	:
	Cột cổng TBA 220kV Tạm Hiệp xây dựng mới.

	· Chiều dài tuyến
	:
	Khoảng 0,3km (tổng chiều dài của 02 đoạn tuyến đấu nối).

	· Dây dẫn
	:
	Dây nhôm lõi thép 2xACSR/Mz-400/51.

	· Dây chống sét
	:
	Sử dụng dây chống sét Phlox 94.1 kết hợp dây cáp quang OPGW-90 loại 24 sợi quang (chế tạo theo tiêu chuẩn ITU G652) cho 02 đoạn tuyến đấu nối.

	· Cách điện
	:
	Sử dụng cách điện treo Gốm/ Thủy tinh, chế tạo theo tiêu chuẩn IEC.

	· Cột
	:
	Dùng cột tháp sắt hình mạ kẽm nhúng nóng, liên kết bằng bu lông.

	· Móng
	:
	Dùng bê tông cốt thép đúc tại chỗ.

	· Tiếp địa
	:
	Dùng tia kết hợp với cọc nối đất.





[bookmark: _Toc222120973][bookmark: _Toc222283701][bookmark: _Toc222283761][bookmark: _Toc214536800]NHIỆM VỤ THIẾT KẾ PHẦN TRẠM BIẾN ÁP VÀ ĐƯỜNG DÂY ĐẤU NỐI
[bookmark: _Toc21248207][bookmark: _Toc21248743][bookmark: _Toc21248911][bookmark: _Toc21334192][bookmark: _Toc37643940][bookmark: _Toc45414656][bookmark: _Toc118348481][bookmark: _Toc222283702][bookmark: _Toc222283762]Yêu cầu dự án:
Cấp điện áp
[bookmark: _Toc106782632][bookmark: _Toc222283703][bookmark: _Toc222283763][bookmark: _Toc37643941]Điện áp tại Trạm biến áp 220kV Tam Hiệp gồm 3 cấp như sau: 
· [bookmark: _Toc106782633]Cấp điện áp cao thế: 220kV và 110kV, đấu nối ra lưới truyền tải khu vực.
· [bookmark: _Toc106782635]Cấp điện áp trung thế: 22kV đấu nối ra lưới phân phối khu vực và cung cấp tự dùng cho trạm.
Công suất trạm, số lượng máy biến áp
[bookmark: _Toc106782638][bookmark: _Toc48636175][bookmark: _Toc54746807][bookmark: _Toc54843748][bookmark: _Toc54844032][bookmark: _Toc54844158][bookmark: _Toc99942125][bookmark: _Toc92597985][bookmark: _Toc106413822][bookmark: _Toc106431935][bookmark: _Toc533511208][bookmark: _Toc144392552]Theo luận chứng ở Tập 1.1 Thuyết minh của dự án này, giai đoạn này trạm sẽ có qui mô công suất là 02 máy biến áp 220/110kV 125MVA và 03 máy biến áp 110/23kV - 63MVA. Đồng thời có dự trù để NCS phía 220kV trong tương lai (giai đoạn sau 2030).
· Giai đoạn đầu lắp 02 máy biến áp 220/110kV 125MVA và 01 máy biến áp 110/23kV - 63MVA. 
LỰA CHỌN VÀ DỰ KIẾN SỐ LỘ RA Ở CÁC CẤP ĐIỆN ÁP:
[bookmark: _Toc37643739][bookmark: _Toc106782116][bookmark: _Toc144392554]Theo:
· [bookmark: _Toc106782115]Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ Tướng Chính phủ về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 (Tổng Sơ đồ VIII điều chỉnh);
· Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 17/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;
· Văn bản số 4212/EVNCPC-KH+KT ngày 25/6/2024 của Tổng Công ty Điện lực miền Trung về việcquy mô lộ ra 110kV sau TBA 220kV Tam Hiệp;
· Văn bản số 5159/CPCNPMU-KTDT+TH ngày 18/11/2024 của Ban QLDA lưới điện miền Trung về việc thỏa thuận đấu nối đường dây 110kV vào TBA 220kV Tam Hiệp;
Số lượng lộ ra ở các cấp điện áp được dự kiến như sau: 
[bookmark: _Toc533511209][bookmark: _Toc212813427][bookmark: _Toc222283708][bookmark: _Toc222283768]Phía 220kV:
· Dự kiến bố trí hai 02 ngăn lộ cho MBA 220/110kV. Trong giai đoạn này lắp đặt 02 máy biến áp 220/110kV - 125MVA.
· Dự kiến bố trí 04 ngăn lộ đường dây, gồm: 02 ngăn lộ đi Dốc Sỏi, 02 ngăn lộ đi Tam Kỳ. 
· Dự phòng vị trí cho thêm 02 ngăn lộ.
[bookmark: _Toc533511210][bookmark: _Toc212813428]Phía 110kV
· Dự kiến 02 ngăn lộ cho MBA 220/110kV, giai đoạn đầu lắp 02 ngăn cho 2 MBA 125MVA 220/110kV.
· Dự kiến 01 ngăn lộ cho MBA 110/23kV, giai đoạn đầu lắp 01 ngăn cho 1 MBA 63MVA 110/23kV
· Dự kiến bố trí 09 ngăn lộ đường dây. Trong giai đoạn đầu lắp đặt 04 ngăn lộ gồm: 01 ngăn lộ đi Dốc Sỏi, 01 ngăn lộ đi Kỳ Hà, 01 ngăn lộ đi Tam Kỳ, 01 ngăn lộ đi Tam Anh. Dự phòng 09 ngăn lộ.
· Dự phòng 02 ngăn lộ cho tụ bù 110kV lắp trong tương lai.
[bookmark: _Toc533511211][bookmark: _Toc212813429][bookmark: _Toc106782727]Phía 22kV:
Phía 22kV có dạng sơ đồ thanh cái đơn được chia thành 2 phân đoạn tương ứng với 02 máy biến áp lực 110kV. Giai đoạn này, trang bị hoàn chỉnh 01 phân đoạn thanh cái, gồm: 1 tủ lộ tổng, 1 tủ biến điện áp, 1 tủ dao cắt tải cho máy biến áp tự dùng, 1 tủ cho giàn tụ bù, 5 tủ lộ ra và 1 tủ nối thanh cái. Dự phòng 01 phân đoạn để phát triển trong tương lai.
Trạm sử dụng điện áp 22kV từ cuộn cân bằng của 01 MBA 220kV 125MVA và 01 MBA 110kV 63MVA để cấp tự dùng cho trạm.
· Nguồn từ máy biến áp 125MVA: Sử dụng sơ đồ sử dụng sơ đồ khối máy cắt + MBA tự dùng, trong giai đoạn này lắp đặt 01 khối máy cắt và máy biến áp tự dùng lấy nguồn từ cuộn tam giác máy biến áp 220/110kV.
· Nguồn điện được cấp từ máy biến thế 3 pha 22±2x2,5%/0,4kV - 100kVA lấy nguồn từ cuộn tam giác MBA 110/22kV thông qua tủ phân phối xoay chiều được bảo vệ bằng các MCCB có các tiếp điểm phụ 
SƠ ĐỒ NỐI ĐIỆN CHÍNH
[bookmark: _Toc21248214][bookmark: _Toc21248750][bookmark: _Toc21248918][bookmark: _Toc21334199][bookmark: _Toc40133302][bookmark: _Toc54746809][bookmark: _Toc54843750][bookmark: _Toc54844034][bookmark: _Toc92597987][bookmark: _Toc106411325][bookmark: _Toc106420576][bookmark: _Toc106506480][bookmark: _Toc106507004][bookmark: _Toc106782730][bookmark: _Toc199488880][bookmark: _Toc533511213][bookmark: _Toc222283712][bookmark: _Toc222283772]Yêu cầu cơ bản của sơ đồ nối điện là làm việc đảm bảo, tin cậy, cấu tạo đơn giản, vận hành linh hoạt, kinh tế và an toàn cho con người. Đồng thời, sơ đồ nối điện đó phải phù hợp với công nghệ chế tạo thiết bị nhằm dễ dàng trong việc lắp đặt thiết bị.
[bookmark: _Toc212813431]Phía 220kV
[bookmark: _Toc106782732]Với quy mô tổng số ngăn lộ 220kV dự kiến là 06 lộ ra, 02 lộ tổng MBA 220/110kV, do đó sử dụng sơ đồ hai thanh cái và thanh cái vòng. Số ngăn lộ thiết bị tối đa theo mặt bằng là 10 ngăn. 
Trong giai đoạn này sẽ đầu tư 07 ngăn thiết bị như sau:
· 02 ngăn lộ tổng của máy biến áp 220/110kV;
· 02 ngăn lộ đi Dốc Sỏi;
· 02 ngăn lộ đi Tam Kỳ;
· 01 ngăn máy cắt liên lạc;
Dự phòng đất cho các ngăn lộ:
· 02 ngăn lộ ra dự phòng;
· Thanh cái vòng;
· 01 ngăn máy cắt vòng.
[bookmark: _Toc21248215][bookmark: _Toc21248751][bookmark: _Toc21248919][bookmark: _Toc21334200][bookmark: _Toc40133303][bookmark: _Toc54746810][bookmark: _Toc54843751][bookmark: _Toc54844035][bookmark: _Toc92597988][bookmark: _Toc106411326][bookmark: _Toc106420577][bookmark: _Toc106506481][bookmark: _Toc106507005][bookmark: _Toc106782735][bookmark: _Toc199488881][bookmark: _Toc533511214][bookmark: _Toc212813432]Phía 110kV.
[bookmark: _Toc37643977][bookmark: _Toc106782740][bookmark: _Toc21248216][bookmark: _Toc21248752][bookmark: _Toc21248920][bookmark: _Toc21334201]Với số ngăn lộ đường dây 110kV dự kiến là 13 ngăn, 02 lộ tổng MBA  220/110kV và 01 lộ tổng MBA  110/23kV, sử dụng sơ đồ hai thanh cái và thanh cái vòng. Số ngăn lộ thiết bị tối đa theo mặt bằng là 20 ngăn.
Giai đoạn này sẽ đầu tư 9 ngăn thiết bị như sau:
· 02 ngăn lộ tổng của máy biến áp 220/110kV; 
· 01 ngăn lộ tổng của máy biến áp 110/23kV;
· 01 ngăn lộ đi Dốc Sỏi;
· 01 ngăn lộ đi Kỳ Hà;
· 01 ngăn lộ đi Tam Kỳ;
· 01 ngăn lộ đi Tam Anh;
· 01 ngăn máy cắt liên lạc;
· 01 ngăn máy cắt vòng;
Dự phòng đất cho các ngăn lộ:
· 09 ngăn dự phòng cho đường dây;
· 02 ngăn dự phòng cho dàn tụ bù.
[bookmark: _Toc40133304][bookmark: _Toc54746811][bookmark: _Toc54843752][bookmark: _Toc54844036][bookmark: _Toc92597989][bookmark: _Toc106411327][bookmark: _Toc106420578][bookmark: _Toc106506482][bookmark: _Toc106507006][bookmark: _Toc106782744][bookmark: _Toc199488882][bookmark: _Toc533511215][bookmark: _Toc212813433]Phía 22kV.
[bookmark: _Toc106782745]Phía 22kV có dạng sơ đồ thanh cái đơn được chia thành 2 phân đoạn tương ứng với 02 máy biến áp lực 110kV. Giai đoạn này, trang bị hoàn chỉnh 01 phân đoạn thanh cái, gồm: 1 tủ lộ tổng, 1 tủ biến điện áp, 1 tủ dao cắt tải cho máy biến áp tự dùng, 1 tủ cho giàn tụ bù, 5 tủ lộ ra và 1 tủ nối thanh cái.
Trạm sử dụng điện áp 22kV từ cuộn cân bằng của 01 MBA 220kV 125MVA và lưới điện địa phương để cấp tự dùng cho trạm.
· Nguồn từ máy biến áp 125MVA: Sử dụng sơ đồ sử dụng sơ đồ khối máy cắt + MBA tự dùng, trong giai đoạn này lắp đặt 01 khối máy cắt và máy biến áp tự dùng lấy nguồn từ cuộn tam giác máy biến áp 220/110kV.
· Đấu nối cáp từ 1 tủ dao cắt tải cho máy biến áp tự dùng.
Mặt bằng bố trí thiết bị có tính đến phát triển trong tương lai
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Toc222283713][bookmark: _Toc222283773]Trạm biến áp 220kV Tam Hiệp dự kiến bố trí tổng mặt bằng như  sau:
· Dàn thanh cái và thiết bị đóng ngắt phía 220kV, 110kV và 22kV tự dung khối máy cắt được bố trí ngoài trời và 22kV phân phối được bố trí tủ đặt trong nhà. 
· Máy biến áp lực và tự dùng được bố trí ngoài trời. Tổng thể Trạm biến áp 220kV Tam Hiệp có 02 máy biến áp 220kV-125MVA, 01 máy biến áp 110kV-63MVA và 02 máy biến áp tự dùng. 
· Do khu đất dự kiến xây dựng trạm là vủng đất ruộng lúa nên cần bố trí mặt bằng thiết bị sân ngắt 220kV và 110kV phù hợp với khu đất xây dựng dự án. Cụ thể:
· Phương án bố trí sân ngắt 110kV bố trí song song với sân ngắt 220kV nhằm tối ưu diện tích TBA (xem bản vẽ Mặt bằng cấp đất, 418044C-TR-XD-CĐ): đường vào trạm dài khoảng 25m và đấu vào đường nội bộ khu cung nghiệp. 
Dự án lựa chọn Phương án bố trí sân ngắt 110kV song song với sân ngắt 220kV để giảm chi phí đầu tư công trình, thuận lợi trong thỏa thuận các xuất tuyến 220kV, 110kV.  
· Hệ thống điều khiển bảo vệ trạm được bố trí như sau:
· Phần điều khiển bằng máy tính: bố trí trong nhà điều hành.
· Các tủ điều khiển bảo vệ được bố trí trong nhà điều hành.
· Hệ thống tủ bảng điện tự dùng, tủ thông tin và hệ thống ắc quy được bố trí trong nhà điều hành.
· Diện tích đất mặt bằng dự kiến sử dụng: khoảng 5,61 ha, trong đó:
· Diện tích chiếm đất xây dựng trạm biến áp (TBA) 220kV Tam Hiệp và đường vào TBA: khoảng 5,33 ha.
· Diện tích chiếm đất phần móng trụ đấu nối 220kV: Khoảng 0,28 ha.
Giải pháp kỹ thuật hệ thống điều khiển, đo lường, bảo vệ.
[bookmark: _Toc106413038][bookmark: _Toc106413829][bookmark: _Toc106431942][bookmark: _Toc268965771][bookmark: _Toc471816689][bookmark: _Toc533511218][bookmark: _Toc212813436][bookmark: _Toc222283716][bookmark: _Toc222283776]Hệ thống điều khiển tích hợp
Dự án trang bị Hệ thống điều khiển tích hợp mức Station Bus phù hợp Quyết định số 1603/QĐ-EVN ngày 18/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc quy định Hệ thống điều khiển trạm biến áp 500kV, 220kV và 110kV và Quyết định số 127/QĐ-HĐTV ngày 14/07/2020 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia về việc ban hành Qui định Yêu cầu kỹ thuật cơ bản hệ thống điều khiển TBA trên nền tảng tiêu chuẩn IEC 61850. 
Hệ thống điều khiển tích hợp mức Station Bus, có khả năng thực hiện điều khiển ở 04 mức:
· Mức thiết bị: các thiết bị điện ngoài trời được trang bị tủ điều khiển tại chỗ nhằm điều khiển trong trường hợp bảo trì và khẩn cấp. 
· Mức ngăn: tại các khóa điều khiển của mimic độc lập hoặc mimic tích hợp trong các bộ điều khiển mức ngăn được bố trí tại các tủ điều khiển bảo vệ đặt tại các Nhà điều khiển ngăn tại các sân phân phối 500kV, 220kV.
· Mức trạm: tại hệ thống máy tính bố trí trong nhà điều khiển. 
· Mức hệ thống: Từ hệ thống SCADA/EMS của Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung (CSO). Trạm được điều khiển / thao tác xa từ A3 thông qua kết nối SCADA theo giao thức IEC 60870-5-104. Trực ban B02 tại PTC2 sẽ đóng vai trò giám sát vận hành của trạm thông qua màn hình HMI của hệ thống Remote Console tại B02 được chia sẻ từ A3.
Hệ thống điều khiển máy tính phải sử dụng loại hệ thống mở, dùng mạng LAN Ethernet sử dụng tiêu chuẩn thông tin mới IEC 61850. Cụ thể như sau:
· Tất cả các máy cắt, dao cách ly, dao nối đất 220kV, 110kV, 22kV được điều khiển tại chỗ và từ xa bằng các khoá đặt trên bộ truyền động điều khiển tại chỗ máy cắt, tại các bảng điều khiển tại tủ điều khiển bảo vệ của từng ngăn lộ, trên máy tính điều khiển trung tâm trong nhà điều hành hoặc từ Trung tâm Điều Độ A3/từ Trung Tâm điều khiển xa thuộc EVNNPT.
· Tất cả các máy cắt, dao cách ly, dao nối đất đều được liên động thực hiện liên động trên 01 bộ điều khiển mức ngăn (BCU) được trang bị trên mỗi ngăn có giao thức IEC61850. Liên động toàn trạm cũng thực hiện 01 BCU được trang bị trên mỗi ngăn và giữa các BCU các ngăn sẽ truyền thông tin liên động theo giao thức GOOSE. Các logic điều khiển sẽ theo đúng sơ đồ nguyên lý nhằm tránh việc điều khiển, thao tác sai để đảm bảo cho người vận hành cũng như thiết bị.
· [bookmark: _Toc35577570]Cấu trúc hệ thống điều khiển các trạm biến áp 220 kV có thể áp dụng lựa chọn cấu trúc mạng PRP (đề án đang mô tả bản vẽ theo cấu trúc này) hoặc HSR.
Cấu trúc PRP:
[image: ]
Cấu trúc HSR: 
[image: ]
· Lưu ý trong mạng Station Bus theo cấu trúc HSR thì số lượng thiết bị trong một vòng HSR phải tuân thủ theo nguyên tắc:
· Mỗi một vòng HSR chỉ bao gồm từ 03 đến 04 ngăn lộ. 
· Số lượng thiết bị IED trong một vòng HSR ≤ 15
· Dựa trên cấu trúc hệ thống trên,  hệ thống điều khiển trạm bao gồm:
· Máy tính Server (hoặc SERVER/HMI/HIS, nghĩa là chức năng SERVER tích hợp thêm chức năng HMI và HIS);
· Máy tính HMI/HIS (hoặc HMI//HIS/SERVER, nghĩa là chức năng HMI/HIS tích hợp thêm chức năng SERVER);
· Máy tính kỹ sư EWS (Engineering);
· 02 Máy tính Gateway;
· 01 Máy tính cho lớp trung gian  có chức năng (Logger, Patch, AV, Bachup/Restore)
(Lưu ý các chức năng Server, HMI, HIS có thể tích hợp như quy định)
· Các máy tính trạm cần được bố trí trong tủ có kích thước 800mmx800mmx2200mm (RộngxSâuxCao) đảm bảo đi dây gọn gàng, chống bụi bẩn (số lượng tủ sẽ tùy thuộc vào kích thước thiết bị thực tế)..
· Hệ thống có mạng LAN/Ethernet 100Mbits sử dụng tiêu chuẩn thông tin mới IEC-61850 Ed.2. Hệ thống điều khiển máy tính được trang bị một mạng LAN vòng hoạt động.
Các chức năng chính của hệ thống:
· Bản quyền phần mềm được cung cấp bao gồm:
· Giấy chứng nhận bản quyền phần mềm cho dự án.
· Khóa cứng USB cho bản quyền phần mềm hoặc License key.
· [bookmark: _Toc41651470]Số lượng datapoint (tag) hỗ trợ đọc từ các IED cho trạm ≥ 7000
· [bookmark: _Toc41651471]Giao thức kết nối với IEDs/Gateways
· IEC 61850 Client.
· Modbus RTU/TCP Master.
· SNMP (v2, v3).
· IEC 60870-5-104 Master.
· [bookmark: _Toc41651472]Giao thức kết nối với hệ thống SCADA và Hệ thống thông tin vận hành.
· IEC 60870-5-104 Slave.
· [bookmark: _Toc41651473]Chức năng Rudundancy: khi máy chính bị lỗi thì máy tính dự phòng tự động thay thế, dự phòng cho giao thức truyền thông: IEC 60870-5-104.
· [bookmark: _Toc41651474]Chức năng thu thập dữ liệu
· Đối với giao thức IEC 61850: thực hiện theo cơ chế Report Control Block.
· Đối với giao thức Modbus, IEC 60870-5-104: polling
· Dữ liệu thu thập được gán nhãn thời gian tính đến miligiây (millisecond). Nhãn thời gian của dữ liệu là thời gian theo đồng hồ của các thiết bị IED.
· [bookmark: _Toc41651475]Chức năng giao diện HMI
· Hiển thị sơ đồ một sợi, từng cấp điện áp, chi tiết từng ngăn lộ và các thiết bị.
· Hiển thị trạng thái của các thiết bị.
· Hiển thị giá trị đo lường tức thời của các thông số vận hành. Những thông số vận hành được đo theo từng pha thì phải có khả năng hiển thị tất cả các pha.
· Điện áp pha / Điện áp dây.
· Điện áp 3U0.
· Dòng điện.
· Công suất tác dụng.
· Công suất phản kháng.
· Tần số.
· Hệ số công suất.
· Nhiệt độ dầu máy biến áp.
· Nhiệt độ cuộn dây máy biến áp.
· Chỉ thị nấc máy biến áp.
· Hiển thị các thông tin về sự cố:
· Chức năng bảo vệ tác động.
· Dòng/áp sự cố các pha.
· Tổng dòng sự cố tích lũy.
· Khoảng cách đến điểm sự cố (đối với rơ le có chức năng fault locator).
· Hệ thống thu thập đầy tín hiệu của hệ thống tự dùng một chiều, xoay chiều, tín hiệu F85, tín hiệu báo của hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống giám sát chống sét van...
· Số lần thao tác đóng/cắt máy cắt, dao cách ly.
· Giám sát tình trạng hoạt động của các IED, các thiết bị mạng LAN, GPS, thiết bị đầu cuối Gateway/RTU.
· Hiển thị các tín hiệu cảnh báo, sự cố tại bảng Taplo gây chú ý trên màn hình gây chú ý theo quy ước như sau:
· Tín hiệu tốt: màu xanh.
· Tín hiệu có cảnh báo/sự cố và đang giữ, chưa trở về: màu đỏ nhấp nháy.
· Tín hiệu có cảnh báo/sự cố đã trở về: màu vàng nhấp nháy.
· Khi xuất hiện các tín hiệu cảnh báo hoặc sự cố thì phải kèm âm thanh đi kèm. Quy định sử dụng âm thanh khác nhau cho các tín hiệu:
· Tín hiệu cảnh báo: cho các cảnh báo thông thường.
· Tín hiệu sự cố: bảo vệ tác động, máy cắt cắt.
· Cho phép người vận hành gắn, gỡ các biển báo mềm cấm thao tác, các chú ý trong vận hành.
· Hiển thị đồ thị xu hướng các thông số vận hành trong ít nhất 60 phút
· Ghi lại các thông số vận hành hàng giờ.
· Ghi lại các sự kiện, cảnh báo, sự cố, các thao tác thiết bị, gắn, gỡ biển báo, thông tin đăng nhập người dùng kèm thời gian xảy ra. Việc ghi lại này được lưu vào file máy tính theo từng ngày. Các thông tin được có thể được lọc và xuất xa theo định dạng của Microsoft Excel.
· Cho phép người vận hành thao tác điều khiển các thiết bị đóng cắt, chuyển nấc máy biến áp, Reset lockout, chuyển nhóm chỉnh định, điều khiển hệ thống làm mát máy biến áp … Khi thao tác đóng cắt thiết bị, chuyển nấc máy biến áp phải có kiểm tra điều kiện logic.
· Điều khiển đóng/cắt thiết bị máy cắt/dao cách lý: thực hiện theo trình tự Select Before Operate (SBO).
· Điều khiển tăng/giảm nấc máy biến áp, Reset Lockout, hệ thống làm mát máy biến áp, chuyển nhóm chỉnh định: thực hiện theo Direct Command hoặc Select Before Operate (SBO).
· Phần mềm có chức năng thay đổi màu sắc tùy biến theo mục đích người sử dụng, có khả năng thể hiện trạng thái mất điện, có điện của hệ thống trên màn hình giao diện HMI.
· Phần mềm có khả năng thiết lập phân quyền cho người dùng theo các nhóm như sau:
· Viewer: chỉ được xem
· Operator: được xem, điều khiển, gắn các biển báo, cảnh báo.
· Administrator: được xem, điều khiển, gắn các biển báo, cảnh báo, bypass các liên động, truy cập ra ngoài hệ điều hành Windows.
· Hệ thống cho phép cài đặt tính năng tự động đăng xuất tài khoản người dùng sau một thười gian đặt trước khi không có bất kỳ thao tác nào trong hệ thống.
· [bookmark: _Toc41651476]Các chức năng khác
· Phần mềm có chức năng lập trình tùy biến để thực hiện lập trình liên động mềm tùy theo mục đích người sử dụng.
· Chức năng PLC theo IEC 61131-3 hoặc tương đương (bằng các ngôn ngữ lập trình bậc cao như VBScripts, C …).
· Hệ thống cho phép cài đặt các giới hạn cảnh báo đối với các tín hiệu digital và anal`og.
· Hỗ trợ khả năng chuyển đổi các dữ liệu thu thập từ IEDs sang các kiểu dữ liệu khác phù hợp khi kết nối với hệ thống SCADA:
· Chuyển đổi giữa SPS và DPS.
· Chuyển đổi giữa các giá trị đo lường Normalized value và Floating Value.
· Chuyển đổi giữa Single Command và Regulating step command.
· Phần mềm có khả năng nâng cấp để tương thích với phiên bản Windows mới hơn mà không phải làm lại database.
· Phần mềm có khả năng hỗ trợ làm database nhanh trên Microsoft Excel thông qua định dạng *.csv hoặc *.xml để import và export vào, từ database.
· Hệ thống tự động hóa TBA 220kV Tam Hiệp ((Hệ thống OT)) được trang bị thiết kế có phương án bảo đảm an toàn thông tin, cụ thể như sau: 
· Kiến trúc thiết kế theo nguyên tắc phân tầng và phòng thủ theo chiều sâu
(Defense in Depth) dựa theo các hướng dẫn IEC 62443, DHS ICS-CERT, được phân tầng từ thấp lên cao, các lớp càng thấp càng có mức bảo vệ cao, các lớp càng cao hơn càng có nguy cơ cao như sau:
[image: ]
Với Lớp lõi:
· Lớp 0: các thiết bị trường – Field devices.
· Lớp 1: các thiết bị điều khiển trường – Field controllers như BCU,…v.v.
· Lớp 3: lớp điều khiển – phòng điều khiển gồm các máy tính HMI, máy chủ điều khiển, máy chủ HIS, máy tính kỹ thuật EWS.
Lớp trung gian/gateway:
· Lớp 4: các vùng mạng trung gian, mạng giao tiếp với bên ngoài.
· Gateway: các Gateway giao tiếp, nhận và gửi số liệu với hệ thống điều khiển ngoài, tới TTĐKX.
· Mạng trung gian: các máy tính, máy chủ, thiết bị được triển khai mới ngoài hệ thống điều khiển như máy phục vụ giám sát và bảo vệ ATTT hệ thống điều khiển cần được đặt ở vùng mạng này, phân tách với các lớp mạng điều khiển vận hành TBA.
· Mô hình thiết kế đảm bảo an toàn thông tin –tham khảo hình 1 - Cấu trúc PRP.
· Đặc tính chức năng Gateway theo qui định tuân thủ quy định 55/QĐ-ĐTĐL ngày 22/08/2017:
· Có khả năng kết nối tương thích với hệ thống SCADA/EMS tại Trung tâm Điều độ thông qua giao thức truyền tin IEC 60870-5-104.
· Thời gian đáp ứng của tín hiệu
· Đối với tín hiệu TSS, TSD: 10ms
· Đối với giá trị đo lường TM: 2s
· Sai số đo lường của hệ thống SCADA <1% trên toàn dải đo
· Độ trễ của tín hiệu TSS, TSD, TM không vượt quá 4s
· Độ phân giải bộ ADC: tối thiểu 11 bit và 1 bit dấu
· Các thay đổi trạng thái đều phải được truyền từ thiết bị Gateway tới hệ thống SCADA/EMS Trung tâm Điều độ kèm theo nhãn thời gian để phản ánh chính xác thời gian diễn ra sự thay đổi trạng thái bao gồm đầy đủ thông tin năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây, mili giây.
· Phải có bộ nhớ trung gian (buffer) đủ lớn để có thể duy trì các thông tin thay đổi trạng thái trong trường hợp mất kết nối với các Trung tâm Điều độ trong thời gian ít nhất là 10 ngày. Các thông tin này sẽ được truyền đến các Trung tâm Điều độ sau khi kết nối được khôi phục.
· Được đồng bộ thời gian thông qua thiết bị GPS hoặc đồng bộ với máy tính chủ của hệ thống SCADA/EMS Trung tâm Điều độ.
· Trường hợp nguồn điện tự dùng của TBA gặp sự cố, nguồn điện cấp cho thiết bị đầu cuối Gateway phải được đảm bảo duy trì tối thiểu trong 10 giờ. 
· Bộ nhớ cơ sở dữ liệu Gateway phải đảm bảo duy trì tối thiểu 30 ngày trong điều kiện Gateway không được cung cấp điện để đảm bảo thiết bị Gateway khởi động lại mà không cần nạp lại CSDL.
· Thiết bị đầu cuối Gateway phải đảm bảo mức độ sẵn sàng tối thiểu là 99,9%
· Đáp ứng điều kiện vận hành trong môi trường trạm biến áp.
· Cấu hình cổng giao diện truyền tin:
· Cổng truyền tin giao thức IEC 60870-5-104: 4 cổng (01 cổng kết nối về A3; 01 cổng kết nối về Trung tâm vận hành tại EVNNPT tương lai; 01 kết nối Điều độ Điện lực (nếu có); 01 cổng dự phòng)
· Có khả năng nhận dữ liệu từ hệ thống DCS/SAS và truyền dữ liệu thu thập được đến hệ thống SCADA/EMS tại Trung tâm Điều độ theo giao thức IEC 60870-5-104.
· Có khả năng nhận tín hiệu điều khiển từ hệ thống SCADA trung tâm của Cấp điều độ có quyền điều khiển và gửi đến hệ thống DCS/SAS tại trạm để thực hiện thao tác xa các thiết bị tại trạm.
· Có khả năng khai báo lại và khai báo thêm các tín hiệu khi cải tạo hoặc mở rộng trạm.
[bookmark: _Toc106413039][bookmark: _Toc106413830][bookmark: _Toc106431943][bookmark: _Toc268965772][bookmark: _Toc471816690][bookmark: _Toc533511219][bookmark: _Toc212813437]Hệ thống đo lường.
[bookmark: _Toc268965773]Thông số trạng thái của hệ thống sẽ được đọc được từ các thiết bị đo lường tại các ngăn, trên màn hình của hệ thống máy tính và từ SCADA như sau:
· Tất cả các ngăn lộ đường dây và máy biến áp 220kV: sử dụng chức năng đo lường của bộ đo đếm điện năng hoặc bộ điều khiển mức ngăn đo A, V, W, Var, Pf, Wh, Varh, f. Các bộ đo lường có cấp chính xác là Cl.0,5
· Tất cả các ngăn lộ đường dây và máy biến áp 110kV, 220kV: sử dụng chức năng đo lường của bộ đo đếm điện năng hoặc bộ điều khiển mức ngăn đo A, V, W, Var, Pf, Wh, Varh, f . Các bộ đo lường và đo đếm phía 220kV có cấp chính xác là Cl.0,5; đo lường phía 110kV có cấp chính xác là Cl. 0,5 phục vụ cho công tác mua bán điện năng.
· Tất cả các ngăn lộ đường dây và tổng 22kV của máy biến áp lực 110/22kV: sử dụng chức năng đo lường của bộ đo đếm điện năng hoặc bộ điều khiển mức ngăn đo A, V, W, Var, Pf, Wh, Varh, f . Các bộ đo lường và đo đếm phía 22kV có cấp chính xác là Cl.0,5; đo lường phía 20kV có cấp chính xác là Cl. 0,5 phục vụ cho công tác mua bán điện năng.
· Nguồn tự dùng trạm: sử dụng đo lường phía hạ thế 0,4kV với chức năng đo lường của bộ đo đếm điện năng đo A, W, Var, Pf, Wh, Varh, f có trang bị cổng liên lạc với hệ thống máy tính điều khiển trung tâm, SCADA/EMS. bộ đo đếm điện năng có cấp chính xác Cl. 0,5.
[bookmark: _Toc471816691][bookmark: _Toc533511220][bookmark: _Toc212813438]Hệ thống đo đếm.
[bookmark: _Toc106413040][bookmark: _Toc106413831][bookmark: _Toc106431944][bookmark: _Toc268965774]Tuân thủ Quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện số 42/2015/TT-BCT ngày 01/12/2015 của Bộ công Thương và công văn số 688/EVN-KD+KTSX+KH+TCKT về việc hướng dẫn phương thức giao nhận điện năng giữa NPT và các TCTĐL Tập đòan Điện lực Việt Nam và Quyết định số 103/QĐ-EVN ngày 21/6/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật công tơ điện tử và thiết bị truyền dữ liệu công tơ trong Tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam, và hệ thống đo đếm được trang bị như sau:
a [bookmark: _Toc212813439]Hệ thống đo đếm ranh giới
Vị trí đo đếm chính: 
· Đặt tại ngăn lộ tổng phía 110kV máy biến áp (MBA) AT1, AT2.
·  Đặt tại ngăn mạch vòng 110kV khi ngăn mạch vòng thay thế cho các ngăn lộ tổng 110kV;
· Tại phía 0.4kV MBA tự dùng TD2 lấy từ tủ LBS 22kV.
Vị trí đo đếm dự phòng: 
· Đặt tại các ngăn đường dây 110kV, ngăn tổng 110kV của MBA T3.
· Đặt tại ngăn mạch vòng 110kV khi ngăn mạch vòng thay thế cho các ngăn đường dây 110kV, ngăn tổng 110kV của MBA T3.
Phía 110kV:
· Vị trí đo đếm chính: Tại các ngăn lộ tổng 110kV của máy biến áp lực chính AT1, AT2, sử dụng các thiết bị đo lường có cấp chính xác là Cl.0,5. 
· Vị trí đo đếm dự phòng: Tại các ngăn lộ ra 110kV, sử dụng các thiết bị đo lường có cấp chính xác là Cl.0,5.
(Chi tiết thực hiện bước TKKT của dự án và thuộc Thỏa thuận TKKT hệ thống đo đếm điện năng được ký giữ EVNEPTC và NPMB)
b [bookmark: _Toc212813440]Hệ thống đo đếm TBA
· Tại các ngăn lộ đường dây 220kV, tổng 220kV trang bị các thiết bị đo lường có cấp chính xác là Cl.0,5, công tơ đo đếm tuân thủ Quyết định số 103/QĐ-EVN ngày 21/6/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 
c [bookmark: _Toc212813441]Hệ thống thu thập dữ liệu công tơ đo đếm tại TBA
· Hệ thống thu thập dữ liệu công tơ đo đếm tại trạm gồm máy tính thu thập số liệu công tơ đo đếm, công tơ, phụ kiện, phần mềm cài đặt.
· Tất cả các công tơ trong TBA được kết nối với hệ thống máy tính thu thập số liệu công tơ đo đếm. Các giá trị đo đếm đều được lưu và có thể truy cập trong máy tính thu thập số liệu công tơ đo đếm và truyền về đơn vị thu thập số liệu đo đếm của EVNNPT.
· Tại mỗi ngăn lộ 220kV, 110kV và tự dùng TBA ngoại trừ các ngăn phân đoạn thanh cái có trang bị công tơ có cổng RS485, các công tơ đo đếm này được truyền dữ liệu về hệ thống điều khiển máy tính đọc dữ liệu công tơ thông qua kết nối các công tơ theo kiểu Multi drop chuẩn RS485.
· Sử dụng máy tính nhúng với cấu hình tối thiểu sau:
	Tên thiết bị 
	Thông số kỹ thuật 

	Yêu cầu chung 
	Cấu hình đáp ứng yêu cầu phần mềm thu thập số liệu tại chỗ

	Chip
	Chip intel Atom D510 1.67 Ghz Fanless Box IPC, support 12  24 wide range DC input, hoặc tương đương

	Cổng giao tiếp
	2 cổng Gigabyte Ethernet, , ≥6 cổng RS485/RS232 có cách ly quang (nếu không đủ cổng COM chuẩn RS485 thì phải sử dụng thiết bị chuyển đổi sang RS485 phù hợp) with 7.5kV Isolation protectionand auto flow control 

	Bộ nhớ RAM
	>=8GB, SO-DDR2-667 200PIN. Hoặc lớn hơn 

	Ổ đĩa
	Solid State Disk, SQF2.5” SSD 820 64GB MLC . Hoặc lớn hơn (không sử dụng ổ có bộ phận chuyển động (như chuyển động quay…))

	Nguồn cấp
	24VDC 60W Industrial DIN Rail Power supply

	Hệ điều hành 
	[bookmark: OLE_LINK4]Window nhúng cho ARK- 3360 (hoặc lớn hơn) kèm toàn bộ drivers cho máy tính và cơ chế Watch - dog  cho máy tính nhúng.  Xem xét sử dụng hệ điều hành mới nhất để đảm bảo an toàn an ninh và nhận được sự hỗ trợ của nhà sản xuất (VB 4086/EVNNPT-VTCNTT ngày 21/11/2019). Cụ thể là:
1. Bật Antivirus và Firewall có sẵn trên máy ở chế độ chỉ cho phép các ứng dụng cần thiết cho công tác quản lý điều hành/vận hành hàng ngày và công tác phân tích xác minh sự cố.
2. Đổi cổng mặc định giao thức Remote Desktop.
3. Gỡ phần mềm Team Viewer.
4. Đổi tên tài khoản Administrator.
5. Tắt dịch vụ Internet Information Server và các dịch vụ không cần thiết khác,
6. Trường hợp có sử dụng dịch vụ SNMP để giám sát thì phải đổi ReadOnly Community String, không khai báo Read-Write Community String trên máy tính).
7. Hủy bỏ thiết lập DNS Server trên card mạng (không sử dụng dịch vụ phân giải tên miền Internet đối với các máy tính trong mạng OT).

	Loại máy tính
	ARK-3360F của hãng Advantech xuất xứ Đài Loan hoặc tương đương hoặc lớn hơn

	Ngoại vi 
	Monitor, USB keyboard, optical mouse. 


· Hệ thống đấu nối công tơ với máy tính nhúng xem tập bản vẽ.
[bookmark: _Toc471816692][bookmark: _Toc533511221][bookmark: _Toc212813442]Hệ thống bảo vệ
(1) [bookmark: _Toc98760734][bookmark: _Toc99659085][bookmark: _Toc100870132][bookmark: _Toc115434590]Khả năng áp dụng giải pháp điều khiển bảo vệ theo nguyên tắc thiết kế mẫu hệ thống nhị thứ TBA 220kV, 500kV theo công văn số 5376/EVNNPT-KT ngày 22/12/2021
Thực hiện công văn số 5376/EVNNPT-KT ngày 22/12/2021 về việc triển khai thực hiện hướng dẩn thiết kế hệ thống nhị thứ trạm biến áp 220kV, 500kV. Đề án xem xét áp dụng nguyên tắc chung gải pháp thiết kế mạch, bố trí tủ theo hướng dẫn trên cơ sở vẫn áp dụng hệ thống bảo vệ theo Quy định về cấu hình hệ thống bảo vệ cho đường dây, trạm biến áp Quyết định số 2896/QĐ-EVN-KTLĐ-TĐ ngày 10/10/2003 hiện hành. 
	STT
	Nguyên tắc thiết kế mẫu hệ thống nhị thứ TBA 220kV, 500kV theo công văn số 5376/EVNNPT-KT ngày
	Đề án áp dụng trên cơ sở vẫn áp dụng
Quyết định số 2896/QĐ-EVN-KTLĐ-TĐ ngày 10/10/2003 và tính cho cả toàn sơ đồ lưới điện chính
	Đánh giá

	1
	Kích thước tủ điều khiển bảo vệ với cao x rộng x sâu x cao là 2200x800x800 và số lượng tủ cho mỗi ngăn lộ bố trí như sau:
(1) Điều khiển bảo vệ Ngăn MBA lực và tổng 22kV: 03 tủ;
(2) Điều khiển bảo vệ Ngăn tổng 220kV: 01 tủ; 
(3) Điều khiển bảo vệ Ngăn đường dây, liên lạc, vòng 220kV: mỗi ngăn 02 tủ (01 tủ điều khiển, 01 tủ bảo vệ);
(4) Điều khiển bảo vệ Ngăn tổng 110kV: mỗi ngăn 01 tủ;
(5) Điều khiển bảo vệ Ngăn đường dây, liên lạc, vòng 110kV: mỗi ngăn 02 tủ (01 tủ điều khiển, 01 tủ bảo vệ);
(6) Bảo vệ so lệch thanh cái 220kV: 02 hệ thống là 02 tủ;
(7) Bảo vệ so lệch thanh cái 110kV: 02 hệ thống là 02 tủ
(8) Các công tơ 220kV trang bị tủ riêng;
(9) Các công tơ 110kV trang bị tủ riêng
	Kích thước tủ điều khiển bảo vệ với cao x rộng x sâu x cao là 2200x800x800 và số lượng tủ cho mỗi ngăn lộ bố trí như sau:
(1) Điều khiển bảo vệ Ngăn MBA lực AT1, AT2, T3, T4 và tổng 22kV: 09 tủ;
(2) Điều khiển bảo vệ Ngăn tổng 220kV (02 ngăn): 02 tủ; 
(3) Điều khiển bảo vệ Ngăn đường dây, liên lạc, vòng 220Kv (8 ngăn): 16 tủ;
(4) Điều khiển bảo vệ Ngăn tổng 110kV (02 ngăn): 2 tủ;
(5) Điều khiển bảo vệ Ngăn đường dây, liên lạc, vòng 110Kv (16 ngăn): 32 tủ;
(6) Bảo vệ so lệch thanh cái 220kV: 02 hệ thống là 02 tủ dự phòng tương lai;
(7) Bảo vệ so lệch thanh cái 110kV: 02 hệ thống là 02 tủ dự phòng tương lai
(8) Các công tơ 220kV trang bị 01 tủ riêng;
(9) Các công tơ 110kV trang bị 02 tủ riêng
(10) Tổng tủ bố trí phòng tủ điều khiển bảo vệ là 66 tủ 
	Với số lượng tủ điều khiển bảo vệ lắp tổng tủ là 66 tủ trong phòng tủ điều khiển bảo vệ Nhà điều hành, cùng với các tiêu chí sau:
+khoảng không đủ rộng để cáp đi trong phòng không chồng chéo và lợp cáp từ 02 đến 03 lớp;
+ đảm bảo về mặt kiến trúc xây dựng;
+ Đảm bảo khoảng cách giữa các dãy tủ thông toáng để vận hành bảo dưỡng thiết bị;
Với các tiêu chí trên việc sắp xếp 62 tủ thì phòng điều khiển phải có kích thước đủ rộng như đề án đã thiết kế và kích thước Nhà điều khiển bảo vệ sẽ khác kích thước theo QĐ1289/QĐ-EVN (phòng điều khiển bảo vệ của QĐ1289/QĐ-EVN được bố trí tối đa theo tiêu chí trên khoảng 36 tủ;

Đề án trình xem xét cho thay đổi kích thước Nhà điều hành so với của QĐ1289/QĐ-EVN.

	4
	Mạch liên động thiết bị là liên động thông qua BCU và có khóa ON/OFF cho trường hợp BCU không đưa vào làm việc
	Áp dụng
	Áp dụng tuân thủ

	5
	Qui định cụ thể nguyên tắc mạch chi tiết.
	Áp dụng Qui định cụ thể nguyên tắc mạch chi tiết cơ sở phù hợp áp dụng hệ thống bảo vệ theo Quy định 2896/QĐ-EVN-KTLĐ-TĐ ngày 10/10/2003 hiện hành
	Áp dụng tuân thủ Qui định cụ thể nguyên tắc mạch chi tiết công văn số 5376/EVNNPT-KT trên cơ sở phù hợp áp dụng hệ thống bảo vệ theo Quy định 2896/QĐ-EVN-KTLĐ-TĐ ngày 10/10/2003 hiện hành (và dự kiến thức hiện trong giai đoạn TKKT và TKBVTC)



(2) Giải pháp bảo vệ
Hệ thống bảo vệ Trạm biến áp 220kV Tam Hiệp được thiết kế được trang bị theo Qui định về cấu hình hệ thống bảo vệ, quy cách kỹ thuật của rơ le bảo vệ cho đường dây và TBA 220kV, 220kV, 22kVdo EVN ban hành 10/2003. 
Hệ thống bảo vệ mới được thiết kế với tất cả các rơ le bảo vệ quan trọng đều là loại rơ le số (numerical) có cổng giao tiếp với hệ thống điều khiển trung tâm, SCADA.. Theo Quy định về cấu hình hệ thống bảo vệ cho đường dây, trạm biến áp số 2896/QĐ-EVN-KTLĐ-TĐ ngày 10/10/2003. Các rơle bảo vệ được mua sắm phù hợp với Điều 5 của Quyết định số 782/QĐ-EVN ngày 04/8/2023 về việc ban hành Quy định kiểm soát công tác trang bị, chỉnh định và thí nghiệm rơ-le bảo vệ trong EVN.
d [bookmark: _Toc212813443]Bảo vệ ngăn lộ máy biến thế 220/110/22kV
Bảo vệ chính gồm có:
· Bảo vệ so lệch máy biến áp 3 cuộn dây thứ 1 (87T- Main 1) được lấy từ biến dòng chân sứ.
· Bảo vệ so lệch máy biến áp 3 cuộn dây thứ 2 (87T- Main 2) được lấy từ biến dòng phía ngăn lộ. 
· Bảo vệ cuộn dây tự ngẫu chạm vỏ (50REF) được tích hợp trong relay 87T- Main 1.
Bảo vệ dự phòng gồm có:
· Bảo vệ quá tải (49) được tích hợp trong relay bảo vệ 87T- Main 2.
· Các bảo vệ quá dòng và quá dòng chạm đất 50/51-50/51N  được tích hợp trong hai relay 87T trên. 
Bảo vệ dự phòng cuộn dây phía 220kV 
· Relay quá dòng pha và quá dòng chạm đất có hướng (67/67N) có tích hợp chức năng 50/51-50/51N và quá áp, kém áp 27/59, bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF).
Bảo vệ dự phòng cuộn dây phía 110kV 
· Relay quá dòng pha và quá dòng chạm đất có hướng (67/67N) có tích hợp chức năng 50/51-50/51N và quá áp, kém áp 27/59, bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF).
Bảo vệ dự phòng cuộn dây phía 22kV của MBA lực khai thác tự dùng
· Relay quá dòng pha và quá dòng chạm đất (50/51) lấy biến dòng đặt tại biến dòng chân sứ của MBA theo quy định. Tuy nhiên, thực tế có thể lấy từ lộ tổng 22kV để đảm bảo có tỉ số phù hợp ứng với công suất MBA tự dùng.
Bảo vệ dự phòng phía 110kV cho trường hợp 02 máy biến áp vận hành song song có 01 máy biến áp sự cố
· Relay quá dòng pha (50/51).
Các bảo vệ nội bộ máy biến áp: 
· Các bảo vệ nội bộ máy biến áp: 
· Rơle hơi 2 cấp (96-1, 96-2)
· Rơle hơi bảo vệ bộ đổi nấc (96 OLTC)
· Rơle nhiệt 2 cấp (26-1, 26-2)
· Rơle áp suất (63)
· Rơle báo mức dầu (33).v.v…
e [bookmark: _Toc212813444]Bảo vệ đường dây 220kV 
Bảo vệ chính:
· Bảo vệ so lệch dọc đường dây (87L) có tích hợp bảo vệ khoảng cách, bảo vệ quá dòng pha và chạm đất có hướng (67/67N), bảo vệ quá dòng tức thời, quá dòng chạm đất (50/51-50/51N), giám sát điện áp, bảo vệ máy cắt hư hỏng (50BF), phối hợp so lệch với phía đầu trạm đối diện..., định vị sự cố, ghi nhận sự cố.
· Hiện trạng các rơle bảo vệ chính của tuyến đường dây 220kV 2 mạch Dốc Sỏi – Tam Kỳ như sau:
· 277-Dốc Sỏi – 271-Tam Kỳ (Mạch 1): sử dụng bảo vệ khoảng cách 21, chưa trang bị bảo vệ so lệch dọc đường dây (87L);
· 276-Dốc Sỏi – 272-Tam Kỳ (Mạch 2): sử dụng bảo vệ so lệch dọc đường dây (87L) loại P543/Schneider;
· Phương án trang bị rơle bảo vệ so lệch đường dây và phối hợp cắt các rơle so lệch cụ thể như sau (bao gồm công tác di dời hoặc lắp đặt mới vào tủ hiện hữu, hoàn thiện đấu nối nội bộ tủ và đấu nối ngoài để đưa 87L vào vận hành):
· Trang bị 04 rơle bảo vệ so lệch dọc đường dây (87L) (02 bộ tại TBA 220kV Tam Hiệp, 01 bộ tại TBA 220kV Tam Kỳ, 01 bộ tại TBA 500kV Dốc Sỏi) để hoàn thiện đấu nối TBA 220kV Tam Hiệp vào mạch 1 của đường dây 277-Dốc Sỏi – 271-Tam Kỳ;
· Đối với đấu nối TBA 220kV Tam Hiệp vào mạch 2 của đường dây 276-Dốc Sỏi – 272-Tam Kỳ, xem xét lựa chọn giữa 2 phương án sau:
· Phương án 1: Trang bị 02 rơle bảo vệ so lệch dọc đường dây (87L) tại TBA 220kV Tam Hiệp, đảm bảo phù hợp phối hợp cắt với rơle 87L- loại P543/Schneider tại ngăn lộ 276-Dốc Sỏi và 272-Tam Kỳ;
· Phương án 2: 
· Di dời 01 rơle bảo vệ so lệch dọc đường dây (87L- loại P543/Schneider) từ 272-Tam Kỳ về TBA 220kV Tam Hiệp, lắp đặt cho ngăn lộ đi 276-Dốc Sỏi (hoặc di dời 01 rơle bảo vệ so lệch dọc đường dây (87L- loại P543/Schneider) từ 276-Dốc Sỏi về TBA 220kV Tam Hiệp, lắp đặt cho ngăn lộ đi 272-Tam Kỳ)
· Trang bị 02 rơle bảo vệ so lệch dọc đường dây (87L) (01 bộ tại TBA 220kV Tam Hiệp, 01 bộ tại 272-Tam Kỳ hoặc 276-Dốc Sỏi) để hoàn thiện bảo vệ giữa 02 TBA;
· Việc tính toán chi phí dựa trên phương án 1 làm cơ sở tính toán.
Bảo vệ dự phòng:
· Bảo vệ khoảng cách (21) có tích hợp bảo vệ quá dòng pha và chạm đất có hướng (67/67N), bảo vệ quá dòng tức thời, giám sát điện áp, tự đóng lại (79), kiểm tra hoà đồng bộ (25), quá áp, thấp áp (27/59)... định vị sự cố, ghi nhận sự cố.
f [bookmark: _Toc212813445]Bảo vệ liên lạc 220kV:
Bảo vệ khoảng cách (21) có tích hợp bảo vệ quá dòng pha và chạm đất có hướng (67/67N), bảo vệ quá dòng tức thời, giám sát điện áp, tự đóng lại (79), kiểm tra hoà đồng bộ (25), quá áp, thấp áp (27/59) ... , định vị sự cố, ghi nhận sự cố.
g [bookmark: _Toc212813446]Bảo vệ thanh cái 220kV
Thanh cái 220kV được thiết kế theo sơ đồ hai thanh cái và thanh cái đường vòng. Trong giai đoạn này lắp đặt trọn bộ bảo vệ thanh cái cho 02 thanh cái và thanh cái vòng với các thiết bị đầy đủ cho số ngăn lộ trong giai đoạn này và ngăn lộ có tên trong tương lai. Bộ bảo vệ thanh cái 220kV được thiết kế là loại tổng trở thấp, cho tổng cộng 8 ngăn (trang bị đầy đủ) có thể mở rộng thêm 2  ngăn (10 ngăn cho bộ trung tâm).
Bảo vệ so lệch thanh cái là loại tập trung hoặc phân tán, tổng trở thấp, bảo vệ vùng 1, vùng 2, vùng kiểm tra có tích hợp chức năng 50BF, ghi nhận sự cố.
h [bookmark: _Toc212813447]Bảo vệ đường dây 110kV 
· Bảo vệ so lệch dọc đường dây (87L) có tích hợp bảo vệ khoảng cách, bảo vệ quá dòng pha và chạm đất có hướng (67/67N), bảo vệ quá dòng tức thời, quá dòng chạm đất (50/51-50/51N), giám sát điện áp, bảo vệ máy cắt hư hỏng (50BF), phối hợp so lệch với phía đầu trạm đối diện... , định vị sự cố, ghi nhận sự cố.
· Dự án Trạm biến áp 220kV Tam Hiệp có các tuyến đấu nối vào các TBA 110kV hiện hữu và thông tin mã hiệu rơle hiện hữu đầu đối diện đã được nêu trong Thỏa thuận đầu nối, cụ thể như sau:
· Ngăn 186/Dốc Sỏi (đi E03 – 220kV Tam Hiệp) sử dụng F87L hiện hữu, mã: 7SL82, NSX: Siemens, Ver: BM1901007479.
· Ngăn 171/Tam Anh (đi E15 – 220kV Tam Hiệp) sử dụng F87L hiện hữu, mã: 7SL82, NSX: Siemens, Ver: BM1901007478.
·  Các ngăn lộ tại các TBA 110kV Tam Kỳ, Kỳ Hà: trang bị bảo vệ so lệch dọc tại các ngăn lộ đối điện các ngăn lộ tại TBA 220kV Tam Hiệp theo nguyên tắc thiết bị đầu tư sau phù hợp, tương thích với thiết bị đã đầu tư trước. Do đó, đề án tiếp tục phối hợp các bên trong giai đoạn các bước thiết kế tiếp theo.
Bảo vệ dự phòng:
· Bảo vệ quá dòng pha và chạm đất có hướng (67/67N) có tích bảo vệ quá dòng tức thời, giám sát điện áp, tự đóng lại (79), kiểm tra hoà đồng bộ (25), quá áp, thấp áp (27/59) ... , định vị sự cố, ghi nhận sự cố.
i [bookmark: _Toc465404417][bookmark: _Toc212813448]Bảo vệ ngăn máy cắt vòng 110kV
Bảo vệ chính:
· Bảo vệ khoảng cách (21) có tích hợp bảo vệ quá dòng pha và chạm đất có hướng (67/67N), bảo vệ quá dòng tức thời, giám sát điện áp, tự đóng lại (79), kiểm tra hoà đồng bộ (25), quá áp, thấp áp (27/59) ... , định vị sự cố, ghi nhận sự cố.
Bảo vệ dự phòng:
· Bảo vệ bảo vệ quá dòng pha và chạm đất có hướng (67/67N) có tích hợp, bảo vệ quá dòng pha và chạm đất (50/51N), giám sát điện áp, tự đóng lại (79), kiểm tra hoà đồng bộ (25), quá áp, thấp áp (27/59) ... , định vị sự cố, ghi nhận sự cố.
· Bảo vệ khoảng cách trên sẽ trang bị loại có >18 nhóm giá trị đặt.
Và số lượng rơle mỗi loại >1 để tương ứng nhóm giá trị đặt..
j [bookmark: _Toc212813449]Bảo vệ ngăn liên lạc 110kV:
Bảo vệ khoảng cách (21) có tích hợp bảo vệ quá dòng pha và chạm đất có hướng (67/67N), bảo vệ quá dòng tức thời, giám sát điện áp, tự đóng lại (79), kiểm tra hoà đồng bộ (25), quá áp, thấp áp (27/59) ... , định vị sự cố, ghi nhận sự cố.
k [bookmark: _Toc212813450]Bảo vệ thanh cái 110kV
Bảo vệ so lệch thanh cái là loại tập trung hoặc phân tán, tổng trở thấp, bảo vệ vùng 1, vùng 2, vùng kiểm tra có tích hợp chức năng 50BF, ghi nhận sự cố.
Bảo vệ so lệch thanh cái 110kV đáp ứng được bộ xử lý trung tâm phù hợp sơ đồ 02 thanh cái và thanh cái đường vòng với toàn bộ số ngăn lộ 110kV (20 ngăn). 
l [bookmark: _Toc297210088][bookmark: _Toc212813451][bookmark: _Toc343860632]Bảo vệ ngăn lộ máy biến thế 110/22kV
Bảo vệ chính gồm có:
· Bảo vệ so lệch máy biến áp 3 cuộn dây thứ (87T- Main 1) được lấy từ biến dòng chân sứ.
· Bảo vệ cuộn dây tự ngẫu chạm vỏ (50REF) được tích hợp trong relay 87T- Main 1.
Bảo vệ dự phòng gồm có:
Bảo vệ quá tải (49) được tích hợp trong relay bảo vệ 87T- Main 2.
Các bảo vệ quá dòng và quá dòng chạm đất 50/51-50/51N  được tích hợp trong hai relay 87T trên. 
Bảo vệ dự phòng cuộn dây phía 110kV 
Relay quá dòng pha và quá dòng chạm đất có hướng (67/67N) có tích hợp chức năng 50/51-50/51N và quá áp, kém áp 27/59, bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF).
Bảo vệ dự phòng cuộn dây phía 22kV 
· Relay quá dòng pha và quá dòng chạm đất (50/51) lấy biến dòng đặt tại lộ tổng 22kV. 
Các bảo vệ nội bộ máy biến áp: 
Các bảo vệ nội bộ máy biến áp: 
Rơle hơi 2 cấp (96-1, 96-2)
Rơle hơi bảo vệ bộ đổi nấc (96 OLTC)
Rơle nhiệt 2 cấp (26-1, 26-2)
Rơle áp suất (63)
Rơle báo mức dầu (33).v.v…
m [bookmark: _Toc212813452]Bảo vệ ngăn lộ ra 22kV 
· Bảo vệ bảo vệ quá dòng pha và chạm đất có tích hợp bảo vệ quá dòng tức thời, giám sát điện áp, tự đóng lại (79... , ghi nhận sự cố.
n [bookmark: _Toc343860633][bookmark: _Toc212813453]Bảo vệ thanh cái 22kV 
· Bảo vệ quá áp thấp áp;
· Bảo vệ sa thải tải theo tần số.
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[bookmark: _Toc222283719][bookmark: _Toc222283779]Nguồn tự dùng cấp cho 2 máy biến áp tự dùng trong trạm cần được lấy từ 2 nguồn riêng biệt để đảm bảo yêu cầu không bị mất nguồn tự dùng.
Máy biến áp tự dùng 22/0,4kV 250kVA được lấy từ cuộn cân bằng của 1 máy biến áp 220/110/22kV 125MVA và 1 nguồn được lấy từ cuộn 22kV của 1 máy biến áp 110/23kV 63MVA.
· Nguồn TD 1 lấy từ cuộn cân bằng của MBA 125MVA để cung cấp lên hệ thống tự dùng AC của trạm. 
· Nguồn tự dùng 2 lấy từ cuộn 22kV của 1 máy biến áp 110/23kV 63MVA. Ngoài ra còn hệ thống nghịch lưu 3000VA từ 220Vdc sang 220Vac cho hệ thống máy tính.
· Trạm sẽ trang bị các tủ phân phối AC bố trí trong nhà điều hành. Thực hiện lắp đặt CSV (loại ZnO) để chống sét lan truyền cho cả 3 pha tại thanh cái tự dùng AC 380VAC cho từng phân đoạn.
Hệ thống điện một chiều
· Hệ thống DC 220Vdc được cấp từ 02 hệ thống ắc quy 300Ah-220Vdc. Hệ thống ắc quy thường xuyên được nạp và phụ nạp thông qua 2 tủ chỉnh lưu 50Hz 380/220Vac/220Vdc-120A. Thực hiện lắp đặt CSV (loại ZnO) cho cả 3 pha để chống sét lan truyền tại đầu vào tủ chỉnh lưu.
· Trạm sẽ trang bị các tủ phân phối DC bố trí trong nhà điều hành.
· Trạm sẽ trang bị các tủ phân phối DC bố trí trong nhà điều hành. Hệ thống giám sát accu, chạm đất DC theo qui định EVN hiện hành.
· Trang bị hệ thống giám sát chạm đất DC online giám sát điện trở chạm đất và nhanh chóng xác định điểm chạm đất theo tiêu chuẩn IEC61557-8 và IEC61557-9 và hệ thống giám sát accu online để kiểm soát chất lượng accu.
Trang bị hệ thống giám sát accu online để kiểm soát chất lượng accu.
Trạm có Hệ thống điện một chiều (DC) 48V.
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[bookmark: _Toc222283722][bookmark: _Toc222283782]Trạm biến áp 220kV Tam Hiệp được trang bị đầy đủ hệ thống chống sét đánh trực tiếp và chống sét lan truyền.
· Dùng hệ thống kim và dây chống sét TK-70 để bảo vệ chống sét đánh trực tiếp, tận dụng các cột cổng lắp kim thu sét làm hệ thống chống sét sân trạm.
· Trang bị chống sét van trước và sau máy biến áp 220/110kV, chống sét van đường dây 220kV, 110kV và thanh cái 110kV để bảo vệ chống sét đánh lan truyền.
· Dùng kim thu sét 3.5m và dây đồng trần 120mm2 làm hệ thống chống sét nhà điều hành.
Hệ thống nối đất
[bookmark: _Toc106782777][bookmark: _Toc222283723][bookmark: _Toc222283783]Thông số của hệ thống tiếp địa được xác định trên cơ sở tính toán độ bền nhiệt-cơ, điện áp tiếp xúc, điện áp bước theo IEEE 80-2000 và Quy phạm trang bị điện.
· Hệ thống tiếp điạ của trạm được thiết kế gồm: tổ hợp lưới và cọc tiếp địa, tiếp địa thiết bị, tiếp địa dàn sắt, tiếp địa hàng rào v.v. Chi tiết của hệ thống như sau:
· Lưới nối đất sử dụng đồng trần 120mm2 chôn ở độ sâu 0,8m so với nền trạm đã được trải đá, liên kết với nhau bằng mối hàn điện.
· Tiếp địa các giá đở thiết bị, trụ dàn, kim chống sét, hàng rào, cửa cổng… sử dụng dây đồng trần 120mm2 và liên kết với lưới tiếp địa bằng mối hàn hóa nhiệt.
· Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ đấu dây ngoài trời, các tủ hạ thế…. được nối vào lưới tiếp địa bằng dây đồng trần 50mm2 và liên kết với lưới tiếp địa bằng mối hàn hóa nhiệt.
· Tiếp đất trung tính của máy biến áp 220/110kV bằng dây đồng bọc 240mm2 liên kết với lưới tiếp địa bằng mối hàn hóa nhiệt. 
· Tiếp địa từ chống sét van đến đồng hồ đếm sét sử dụng dây đồng bọc 120mm2.
· Tiếp đất cho thiết bị dùng dây đồng bọc 120mm2.
· Giếng tiếp địa sâu 40m.
· Cọc nối đất là cọc thép mạ đồng D22 dài 3 m.
· Liên kết giữa dây và cọc, dây và dây của lưới tiếp địa dùng mối hàn hóa nhiệt.
Hệ thống chiếu sáng
Hệ thống chiếu sáng trạm gồm 2 phần: chiếu sáng ngoài trời và chiếu sáng trong nhà.
Hệ thống chiếu sáng ngoài trời nhằm chiếu sáng toàn bộ các khu vực trong sân trạm, chiếu sáng dọc theo hàng rào và đoạn đường vào trạm. Hệ thống chiếu sáng ngoài trời gồm các đèn cao áp bố trí kết hợp trên các trụ dàn 500kV, 220kV và một số trụ chiếu sáng riêng rẽ, độ sáng yêu cầu > 10lux.
Hệ thống chiếu sáng trong nhà gồm chiếu sáng nhà điều hành, nhà tủ điều khiển bảo vệ, nhà bảo vệ, nhà bơm nước và nhà trực ca: dùng đèn LED. Đèn LED bố trí trong chóa chống nổ cho phòng accu. Ngoài ra còn bố trí hệ thống máy lạnh, quạt hút trong phòng điều khiển tại một số phòng, nhà bayhousing.
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Căn cứ quy định về Thiết kế lưới điện của EVN tại Quyết định số 1289/QĐ-EVN ngày 01/11/2017, và thực hiện giải pháp phòng, chống mất trộm tại các TBA 500kV ban hành theo Văn bản số 4483/EVNNPT-KTTT ngày 13/11/2020, hệ thống camera giám của Dự án như sau:
Hệ thống camera giám sát theo tiêu chuẩn Onvif, có khả năng hiển thị hình ảnh, video; đảm bảo khả năng truy xuất dữ liệu tại chỗ, từ xa; có chế độ bảo mật và phân quyền điều khiển. 
Phần mềm quản lý và điều khiển hệ thống camera có tính mở, đảm bảo khả năng kết nối được với các thiết bị của nhiều hãng sản xuất, có khả năng tích hợp quản lý chung hệ thống cảnh báo cháy, cảnh báo an ninh và đảm bảo khả năng đồng bộ hóa và kết nối với B0x thành hệ thống thống nhất.
Hệ thống camera giám sát có khả năng kết nối với ít nhất 64 camera, chuẩn hình ảnh MJPEG/MPEG-4, H264; hình ảnh được lưu trữ ít nhất trong 90 ngày tại trạm. Tín hiệu hình ảnh của hệ thống camera giám sát được quản lý, điều khiển từ B0x và tại phòng điều khiển của trạm.
Camera được trang bị tại phòng điều khiển, hành lang nhà điều hành và ngoài sân phân phối và cổng trạm có chức năng giám sát an ninh, giám sát vận hành thiết bị chính, giám sát an toàn PCCC.
Camera loại IP quan sát ngày, đêm, độ phân giải Full HD, mức bảo vệ IP66 (ngoài trời), IP55 (trong nhà). Camera loại cố định quan sát cổng trạm; Camera loại quay, quét, zoom được xem xét lắp tại sân phân phối ngoài trời và tại phòng điều khiển, hành lang nhà điều hành,.
Trang bị hệ thống an ninh chống đột nhập được lắp đặt trên hàng rào trạm.
Các yêu cầu kỹ thuật khác của hệ thống camera tuân thủ quy định về thiết kế lưới điện của EVN tại Quyết định số 1289/QĐ-EVN ngày 01/11/2017.
PHẦN ĐẤU NỐI: 
Đường dây 500kV Long An - Rẽ Nhà Bè - Mỹ Tho: Xây dựng mới 01 đoạn đường dây mạch kép, dài khoảng 0,13 km để đấu nối TBA 500kV Long An chuyển tiếp vào đường dây 500kV Mỹ Tho - Nhà Bè hiện hữu; sử dụng dây nhôm lõi thép phân pha 4xACSR-330/43.
Đường dây 220kV 500 kV Long An - Rẽ Cần Đước - Phú Mỹ: Xây dựng mới đường dây 220kV 02 mạch và 04 mạch, tổng chiều dài khoảng 0,32 km để đấu nối TBA 500kV Long An chuyển tiếp vào đường dây mạch kép 220kV Phú Mỹ - Cần Đước và Phú Mỹ - 500kV Mỹ Tho hiện hữu; sử dụng dây dẫn 1xACSR-400/51. 
Phần đấu nối 220kV: 
Tuyến 220kV đấu vào trạm 220kV Tam Hiệp xây dựng mới dự kiến xuất phát từ 2 vị trí đấu nối trong khoảng trụ T234 - T235 thuộc đường dây 220kV Tam Kỳ - Dốc Sỏi hiện hữu; dự kiến dài khoảng 0,3km; đi qua địa phận xã Tam Anh, TP Đà Nẵng và kết thúc tại cột cổng 220kV trạm biến áp 220kV Tam Hiệp.
Mô tả đặc điểm chính của đoạn đấu nối: 
	· Cấp điện áp
	:
	220kV.

	· Số mạch
	:
	02 mạch.

	· Điểm đầu
	:
	Vị trí trụ T01, T02 (thuộc khoảng trụ T234-T235) của tuyến đường dây 220kV Dốc Sỏi – Tam Kỳ hiện hữu.

	· Điểm cuối
	:
	Cột cổng TBA 220kV Tam Hiệp xây dựng mới.

	· Chiều dài tuyến
	:
	Khoảng 0,3km (tổng chiều dài của 02 đoạn tuyến đấu nối).

	· Dây dẫn
	:
	Dây nhôm lõi thép 2xACSR/Mz-400/51.

	· Dây chống sét
	:
	Sử dụng dây chống sét Phlox 94.1 kết hợp dây cáp quang OPGW-90 loại 24 sợi quang (chế tạo theo tiêu chuẩn ITU G652) cho 02 đoạn tuyến đấu nối.

	· Cách điện
	:
	Sử dụng cách điện treo Gốm/ Thủy tinh, chế tạo theo tiêu chuẩn IEC.

	· Cột
	:
	Dùng cột tháp sắt hình mạ kẽm nhúng nóng, liên kết bằng bu lông.

	· Móng
	:
	Dùng bê tông cốt thép đúc tại chỗ.

	· Tiếp địa
	:
	Dùng tia kết hợp với cọc nối đất.


Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu tư vấn phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.
Đối với khảo sát:
Nhiệm vụ khảo sát phải phù hợp với yêu cầu từng loại công việc thiết kế.
Bảo đảm tính trung thực khách quan, phản ảnh đúng thực tế.
Khối lượng, nội dung yêu cầu kỹ thuật đối với khảo sát phải phù hợp với nhiệm vụ khảo sát, quy chuẩn.
Kết quả khảo sát phải được đánh giá, nghiệm thu theo quy định của pháp luật.
Đối với công tác lập TKKT và BVTC:
Phù hợp với quy hoạch và thiết kế cơ sở được phê duyệt.
Có phương án thiết kế và giải pháp công nghệ phù hợp với các qui định mới nhất của Nhà nước, EVN và NPT.
Hoàn thiện các yêu cầu theo quyết định phê duyệt dự án đầu tư công trinh. Cụ thể:
Đảm bảo an toàn trong xây dựng, vận hành, khai thác, giảm thiểu các rủi ro xảy ra trong thi công làm ảnh hưởng đến cung cấp điện. An toàn phòng chống cháy nổ.
Bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.
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Tổng hợp toàn bộ các văn bản pháp lý, các số liệu kỹ thuật…. lập kế hoạch và tiến độ thực hiện công tác lập hồ sơ mời thầu.
Lập hồ sơ mời thầu các gói thầu cung cấp VTTB, xây lắp, thí nghiệm hiệu chỉnh, vận chuyển, bảo hiểm…
Lập HSMT bằng tiếng Anh (nếu có).
Thực hiện một số công tác thỏa thuận, bổ sung trong giai đoạn TKKT:
Thực hiện theo Quyết định 551/QĐ-EVNNPT ngày 14/05/2021 của EVNNPT về việc ban hành Hướng dẫn Quy trình các thỏa thuận pháp lý khi lập thiết kế các dự án Đường dây và Trạm biến áp truyền tải điệntrong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia như:
Thỏa thuận về đo đếm điện năng tại các vị trí ranh giới giao nhận điện;
Thẩm định thiết kế hệ thống PCCC;
Thỏa thuận đường truyền Thông tin liên lạc;
Thỏa thuận danh sách dữ liệu chuẩn tối thiểu và kênh truyền dữ liệu hạng mục SCADA;
Thực hiện Hồ sơ thỏa thuận cấp độ an toàn thông tin theo Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
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Mục đích khảo sát
Giai đoạn lập TKKT
Cung cấp các tài liệu khảo sát đầy đủ, chi tiết về địa hình, địa chất, khí tượng - thủy văn của tuyến đường dây được chọn và phê duyệt làm cơ sở tính toán các giải pháp thiết kế, tổ chức xây dựng và lập tổng dự toán.
Giai đoạn lập BVTC
Cung cấp tài liệu bổ sung, chi tiết hơn tại những vị trí có điều kiện địa hình, địa chất phức tạp, những vị trí điều chỉnh trong quá trình lập và phê duyệt TKKT để lập TKBVTC. 
Phục hồi, bàn giao vị trí công trình cho thi công tại thực địa.
Phạm vi khảo sát
Trạm biến áp 220kV Tam Hiệp và đấu nối xây dựng mới tại khu đất thuộc xã Phước Lâm và xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT
Nội dung khảo sát địa hình
Giai đoạn TKKT
Phần trạm biến áp
Lập lưới khống chế mặt bằng, đường chuyền cấp 2.
Thủy chuẩn kỹ thuật.
Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/500 khu vực TBA và đường vào trạm, đường đồng mức 0,5m.
Cắm mốc ranh giới TBA và đường vào TBA.
Lập báo cáo khảo sát địa hình theo nội dung yêu cầu của giai đoạn thiết kế.
Giai đoạn BVTC
a. Phần trạm biến áp
Phục hồi và bàn giao hệ trục OA-OB.
b. Phần đường dây
Đo phục hồi tuyến những vị trí mất cột mốc.
Bàn giao vị trí công trình cho chủ đầu tư phục vụ đo vẽ địa chính, rà phá bom mìn hoặc đơn vị thi công tại thực địa.
Nội dung khảo sát địa chất
Phần Trạm biến áp
Qua kết quả khảo sát địa chất công trình khu vực trạm giai đoạn BCNCKT. Để làm rõ cấu tạo địa chất của nền đất khu vực đặt TBA, đảm bảo đầy đủ thông số cần thiết cho việc tính toán lựa chọn phương án xây dựng các hạng mục công trình trong trạm, đề xuất trong giai đoạn TKKT cần khoan thêm 3 hố khoan tại khu vực đặt TBA với các yêu cầu cụ thể như sau:
Khoan tay 02 vị trí, chiều sâu hố khoan 12m.
Khoan máy 01 vị trí, chiều sâu hố khoan 30m.
Công tác đo điện trở suất của đất: Đo tại vị trí cạnh các hố khoan 03 điểm.
Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất, đá phục vụ thiết kế và lập dự toán.
Thí nghiệm thành phần hóa học của nước đánh giá ăn mòn bê tông phục vụ thiết kế.
Lập báo cáo khảo sát.
Nội dung khảo sát khí tượng thủy văn
Kiểm tra các số liệu đã thực hiện khảo sát trong giai đoạn lập BCNCKT.
Khảo sát, điều tra lũ lụt, ngập úng tại hiện trường cập nhật số liệu đến thời điểm khảo sát.
Thu thập bổ sung tài liệu thủy văn và tính toán tần suất mực nước lũ thiết kế ứng với tần suất P = 1% cập nhật đến thời điểm khảo sát.
TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT
Giai đoạn khảo sát phục vụ lập TKKT, TKBVTC thực hiện các công tác khảo sát sau: theo Biểu mẫu số 01B (webform trên Hệ thống).
THỜI GIAN KHẢO SÁT
Giai đoạn lập TKKT-BVTC: 01 tháng
PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT KHẢO SÁT XÂY DỰNG VÀ TIÊU CHUẨN KHẢO SÁT
Cơ sở lập phương án
Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện.
Định mức dự toán xây dựng công trình Phần khảo sát xây dựng ban hành theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng. 
Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng được áp dụng
Địa hình
Quy phạm thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 do Cục Đo Đạc và Bản Đồ Nhà Nước ban hành năm 1990 (Quy phạm 96-TCN-43-90).
Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 do Tổng Cục Địa Chính ban hành kèm theo quyết định số 1125/ĐĐBĐ ngày 19/11/1994 của Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Địa Chính.
Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC của Tổng Cục Địa Chính hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ Quốc gia VN-2000.
TCVN 9401:2012 - Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình.
TCVN 9398:2012 - Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung.
Địa chất
a. Các tiêu chuẩn hiện trường
TCVN 4419-1987: Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản.
TCXD 161-1987: Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng
TCVN 9437-2012: Khoan thăm dò địa chất công trình
TCVN 2683-2012: Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu.
TCVN 6663-1:2011: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu.
TCVN 6663-3:2008: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn cách bảo quản và xử lý  mẫu.
TCVN 6663-6:2008: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở sông suối.
TCVN 6663-11:2011: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở nước ngầm.
TCVN 9386 : 2012: Thiết kế công trình chịu động đất.
b. Các tiêu chuẩn trong phòng  
TCVN 4195-2012: Phương pháp xác định khối lượng riêng 
TCVN 4196-2012: Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm 
TCVN 4197-2012: Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy
TCVN 4198-2012: Các phương pháp xác định thành phần hạt	 
TCVN 4200-2012: Phương pháp xác định tính nén lún		 
TCVN 4202-2012: Các phương pháp xác định khối lượng thể tích	 
TCVN 4199-95: Phương pháp xác định sức chống cắt ở máy cắt phẳng
TCVN 7572-2006: Xác định mô đun độ lớn	
TCVN 8724-2012: Đất xây dựng công trình thuỷ lợi- Phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm 
20TCN 74-1987: Chỉnh lý thống kê các kết quả thí nghiệm.
TCVN 9362-2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình (dùng để phân loại đất).
TCXD 81-1981: Nước dùng trong xây dựng - các phương pháp phân tích hoá học. 
TCVN 6492-1999: Chất lượng nước. Xác định pH
TCVN 6224-1996: Chất lượng nước. Xác định tổng số canxi và magie. Phương pháp chuẩn độ EDTA
TCVN 6198-1996: Chất lượng nước. Xác định hàm lượng canxi. Phương pháp chuẩn độ EDTA.
TCVN 5988-1995: Chất lượng nước. Xác định Amoni. Phương pháp chưng cất và chuẩn độ.
TCVN 6177-1996: Chất lượng nước. Xác định sắt bằng phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10-phenantrolin.
TCVN 6194-1996: Chất lượng nước. Xác định clorua. Chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat (phương pháp mo).
TCVN 6200-1996: Chất lượng nước. Xác định sunfat. Phương pháp trọng lượng sử dụng bari clorua.
TCVN 3994-85: Chống ăn mòn trong xây dựng kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Phân loại môi trường xâm thực.
Khí tượng thủy văn
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về số liệu điều kiện tự nhiên trong xây dựng (QCVN 02:2009/BXD) NXB xây dựng.
Tải trọng và tác động tiêu chuẩn thiết kế(TCVN - 2737 - 1995) NXB xây dựng.
Tính toán tần suất theo phương pháp đường tần suất lý luận Pearson III.
Thành phần, khối lượng công tác khảo sát xây dựng
Khối lượng công tác khảo sát thực hiện theo đúng khối lượng đã nêu trong nhiệm vụ khảo sát.
Phương pháp kỹ thuật khảo sát
Khảo sát địa hình
a. Khống chế mặt bằng, độ cao
i. Lập sơ đồ lưới
Dựa trên sơ đồ trạm, chọn các điểm đường chuyền cấp 2 trong ranh đo vẽ khu vực công trình làm các mốc gốc để đo nối tọa độ.
ii. Chọn vị trí và chôn mốc
Chọn điểm ở thực địa phải tuân theo theo sơ trạm.
Các điểm phải được bố trí hợp lý thuận lợi cho công tác đo đạc.
Bảo đảm tính thông hướng giữa các điểm để thuận lợi trong quá trình đo cũng như công tác chuyền phương vị xuống điểm thấp hơn.
Vị trí chôn mốc cần phải chọn nơi thông thoáng và nền đất có kết cấu ổn định.
Các mốc đường chuyền cấp 2 được xây dựng và chôn mốc bê tông theo quy định hiện hành của Nhà nước.
iii. Đo đạc và xử lý số liệu
Dùng công nghệ GPS để thi công lưới khống chế để đỡ tốn kém và tăng độ chính xác.
Bình sai, xử lý số liệu bằng phần mềm GPSurvey 2.35 hoặc Pinnacle.
Hệ tọa độ sử dụng theo hệ tọa độ VN2000. 
iv. Đo nối cao độ Quốc gia: 
Dùng phương pháp thủy chuẩn hình học để dẫn truyền cao độ từ các mốc cao độ Nhà nước gần khu vực về các vị trí đường chuyền cấp 2 phục vụ đo bình đồ. Các yêu cầu kỹ thuật và các chỉ tiêu của lưới tuân thủ theo các qui phạm hiện hành. Tính toán và bình sai chặt chẽ bằng phần mềm chuyên dụng trên máy vi tính.
b. Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m:
Trên cơ sở các mốc khống chế cao tọa độ tiến hành đo vẽ chi tiết bằng phương pháp tọa độ cực (đo dài, góc ngang, góc đứng). 
Để lấy hết chi tiết đo vẽ, khu vực đo vẽ phải được phát cây (ø ≤0,1m), bụi cây cho thông thoáng.
Thể hiện được độ cao tại những vị trí đặc trưng nhất của địa hình (các vị trí thay đổi hướng dốc lớn như đỉnh, mép đỉnh đồi núi, đáy, mép vực, v.v….) và địa vật hiện hữu (nhà cửa, đường sá…).
Mật độ điểm đo chi tiết phải theo quy định đo vẽ bản đồ địa hình các tỷ lệ.
c. Cắm mốc
Trên cơ sở vẽ mặt cắt dọc đã được Chủ đầu tư phê duyệt và cung cấp, đơn vị tư vấn khảo sát tiến hành cắm mốc ngoài thực địa dựa vào lưới khống chế tọa độ đã thành lập.
Những vị trí điểm đầu, điểm cuối, điểm góc phải được chôn cọc mốc bằng bê tông, lõi thép Φ6-8, kích thước (10x10x50)cm. Ngoài ra, tại vị trí cột góc phải đóng các cọc bảo vệ bằng gỗ, có đinh làm tâm cách cột góc ≥ 10m, về hướng trước và hướng sau. Vẽ sơ họa vị trí cọc bảo vệ.
Tại tất cả các vị trí trụ trung gian phải được chôn cọc mốc bằng bê tông, lõi thép Φ6-8 định tâm và đóng các cọc bảo vệ trước, sau bằng gỗ cách vị trí phân trụ ≥ 10m.
Các mốc đường chuyền cấp 2 là các mốc bê tông theo quy định.
i. Đo nối tọa độ
Các mốc ranh sau khi chôn mốc cố định sẽ xác định tọa độ bằng cách đo nối vào lưới khống chế đã thành lập. 
Độ chính xác xác định vị trí điểm tương đương điểm định vị.
d. Công tác bàn giao
Trách nhiện quản lý bảo vệ mốc được phân như sau: 
Đơn vị Tư vấn: đảm bảo các mốc phải được cắm theo đúng vị trí và có tọa độ đính kèm khi bàn giao (trong vòng 30 ngày kể từ khi lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng).
Chủ đầu tư: Nhận bàn giao mốc và bàn giao cho các bên liên quan thực hiện.
Đơn vị địa chính địa phương: nhận bàn giao và đo vẽ địa chính.
Đơn vị thi công: nhận bàn giao và triển khai thi công, trước khi thi công phải kiểm tra lại tọa độ các mốc.
Nếu xảy ra mất mát sau khi đã giao nhận mốc, nếu cần đơn vị Tư vấn phục hồi và bàn giao lại thì phải có yêu cầu của Chủ đầu tư và bổ sung chi phí thực hiện.
Trong quá trình bàn giao, nếu Chủ đầu tư, Thi công hoặc địa chính địa phương có yêu cầu thay đổi, điều chỉnh vị trí các mốc tại hiện trường cho phù hợp với thực tế thì cần có sự thống nhất giữa tất cả các bên và ghi rõ vào biên bản.
Khảo sát điạ chất
a. Bố trí điểm thăm dò
Vị trí các lỗ khoan và điểm đo điện trở suất được bố trí trên bản đồ (thường trùng với các vị trí dự kiến đặt trụ) và được đơn vị địa hình định vị ngoài thực địa.
b. Công tác khoan
Phương pháp khoan tay: Khoan tay với bộ thiết bị đồng bộ, tháp khoan tay cao 4,5m, lưỡi khoan xoắn ruột gà đường kính 91 – 110mm, cần khoan Φ = 42mm dài 1,5 đến 3,5m, bộ dụng cụ lấy mẫu nguyên dạng và các thiết bị khác.
Phương pháp khoan máy: Khoan xoay lấy mẫu lưu và mẫu thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý, bơm rửa tuần hoàn bằng dung dịch sét bentonite, chống ống định hướng và chống ống bảo vệ thành hố khoan khi khoan qua tầng đất có liên kết yếu như bùn sét, cát và cát pha.
Bơm cấp nước phục vụ khoan máy: Đối với các hố khoan cách nguồn cung cấp nước >50m cần bơm cấp nước hố khoan. Sử dụng máy bơm 3 pittong, động cơ D15 do Trung Quốc sản xuất.
Tại mỗi vị trí lỗ khoan được thực hiện theo nhiệm vụ kỹ thuật, các bước tiến hành công tác khoan như sau:
· Tiếp nhận nhiệm vụ.
· Tiến hành các công tác chuẩn bị thiết bị.
· Nhận vị trí lỗ khoan do bộ phận địa hình chỉ tại thực điạ.
· Vận chuyển thiết bị đến điểm khoan, làm nền khoan và lắp ráp thiết bị khoan.
· Tiến hành khoan tay lấy mẫu đất nguyên dạng, mẫu nước.
Lỗ khoan kết thúc khi đạt đến độ sâu thiết kế, tiến hành lấy mẫu nước ngầm (đ/v lỗ khoan có lấy mẫu nước), nghiệm thu hố khoan, lấp lỗ khoan, thu dẹp hiện trường và chuyển sang vị trí mới.
Đối với trường hợp những lỗ khoan sớm gặp đá trước khi đạt độ sâu thiết kế, để đánh giá diện lộ phân bố của lớp đá, cần tiến hành khoan bổ sung kiểm tra sự phân bố này. Tiến hành khoan kiểm tra tối thiểu 01 hố khoan cách hố khoan thiết kế khoảng 3 – 5m trong phạm vi hố móng để kiểm tra địa tầng.
c. Công tác lấy mẫu đất nguyên dạng
Công tác lấy mẫu thí nghiệm được tiến hành song song với công tác khoan khảo sát địa chất các loại mẫu gồm: Mẫu đất nguyên dạng, mẫu không nguyên dạng, mẫu đá và mẫu nước.
Tần suất lấy mẫu: Đối với các lớp đất, đá có chiều dày >3m, yêu cầu 3m lấy 01 mẫu; đối với các lớp đất, đá có chiều dày <3m thì lấy 01 mẫu.
Mẫu nguyên dạng: Dùng búa đóng để ấn ống mẫu vào tầng đất trong lỗ khoan, khi ống mẫu đi hết chiều dài đánh dấu thì dừng laị, kéo ống mẫu lên loại bỏ dất bám trên thành ống, làm sạch hai đầu của mẫu, bọc parapin và dán nhãn. Mỗi mẫu đất nguyên dạng có chiều dài tối thiểu là 20cm. Chú ý trước khi lấy mẫu nguyên dạng đáy lỗ khoan phải được vét sạch. Bảo quản và vận chuyển mẫu về phòng thí.
Mẫu nguyên dạng được lấy trong đất dính kể cả đất phong hoá mãnh liệt IA1 và trong đới vỡ vụn phá huỷ kiến tạo. Khi lấy mẫu trong hố khoan phải sử dụng ống mẫu thành mỏng và hết sức lưu ý không được làm nén mẫu. 
Mẫu không nguyên dạng: Được lấy khi không thể lấy được mẫu nguyên dạng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Công tác lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu về phòng thí nghiệm phải thực hiện đúng quy trình.
d. Công tác thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT
Công tác thí nghiệm SPT được thực hiện trong quá trình khoan, đối với hố khoan máy.
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 9351:2012.
Thiết bị: Bộ thí nghiệm SPT do Trung Quốc sản xuất gồm đầu xuyên và búa đóng.
· Đầu xuyên bằng ống thép dài 810mm, đường kính ngoài 51mm ± 1,5mm, đường kính trong 38,0mm ± 1,5mm; mũi xuyên là phần dưới cùng của đầu xuyên có chiều dài 75mm, đường kính trong 35mm ± 0,15mm, bề dày lưỡi cắt 2,5mm ± 0,25mm, góc vát lưỡi cắt 16-23o.
· Búa đóng có khối lượng 63,5kg. Độ rơi tự do là 76cm.
Độ sâu thí nghiệm: Thực hiện ngay sau khi kết thúc việc lấy mẫu, trước khi tiến hành thí nghiệm phải thực hiện vét sạch đáy hố khoan.
e. Công tác lấy mẫu nước
Mẫu nước hố khoan: Sau khi kết thúc hố khoan, tiến hành múc cạn nước trong hố khoan, đợi đến khi mực nước hồi phục như ban đầu tiến hành lấy mẫu nước. Nếu không thể múc cạn được nước trong hố khoan thì lượng nước múc ra phải bằng 3 lần lượng nước trong hố khoan lúc chưa múc.
Mẫu nước mặt: Được lấy ở sông, suối trong khu vực.
Dung tích mẫu nước cho thí nghiệm ăn mòn bê tông là 2 lít, mẫu nước cho thí nghiệm vi sinh là 3 lít.
Mẫu nước sau khi lấy được chứa trong các bình chuyên dùng, bảo quản theo đúng quy trình và chuyển về phòng thí nghiệm không quá 72h tính từ khi lấy mẫu.
f. Công tác đo điện trở suất của đất
Công tác lấy mẫu thí nghiệm được tiến hành song song với công tác khoan khảo sát địa chất các loại mẫu gồm: Mẫu đất nguyên dạng, mẫu không nguyên dạng, mẫu đá và mẫu nước.
Phương pháp đo: đo theo sơ đồ Wenner (sơ đồ 4 cọc). Tại mỗi vị trí đều đo theo 2 phương X, Y vuông góc nhau. 
Khoảng cách đo: Đo theo các độ sâu 0,5m; 1,0m; 2,0m; 3,0m; 4,0m; 5,0 m, 6,0m, 7,0m, 8,0m, 9,0m và 10,0m….
Công thức tính:
 = 2πaR   m (Ohm.m)
Trong đó:
: điện trở suất tương ứng với khoảng cách đang đo (m).
a: khoảng cách giữa các cọc (m).
R: điện trở đọc trên máy ().
Khảo sát khí tượng thủy văn
Công tác thu thập tài liệu:
· Thu thập số liệu và tính toán tần suất lũ.
· Thu thập và hệ thống hóa tài liệu quan trắc khí tượng thủy văn, hải văn của các Đài, Trạm khí tượng - thủy văn Quốc gia và của các ngành nằm trong phạm vi gần tuyến công trình để có đủ cơ sơ tính toán các thông số khí tượng thủy văn ứng với tần suất P=1% (tần suất 2% cho ĐDK cấp điện áp 110kV ÷ 220kV). Tài liệu thu thập phải đảm bảo tính pháp lý.
· Tài liệu khí tượng: Thu thập tài liệu từ trạm khí tượng lân cận dự án, số liệu phải bảo đảm làm đại diện cho khu vực dự án.
· Tài liệu thủy văn: Thu thập tài liệu từ trạm thủy văn trên sông lớn có tuyến đường dây đi qua, trường hợp sông đó không có trạm đo thì tiến hành thu thập tài liệu từ lưu vực sông tương tự.
· Tài liệu hải văn: Thu thập số liệu từ trạm hải văn gần khu vực đoạn tuyến đi qua.
Công tác khảo sát điều tra tại hiện trường:
· Trên toàn tuyến đường dây: Điều tra mực nước ngập lớn nhất tại vùng trũng. Điều tra đánh giá về thiên tai lũ quét, sạt lở đất dọc tuyến đường dây.
· Trên đoạn tuyến ĐDK vượt sông:
· Tiến hành điều tra mực nước lớn nhất, mực nước nhỏ nhất, điều tra đo đạc về hình thái lòng sông mùa cạn, mùa lũ và trung bình hàng năm, đưa ra dự báo diễn biến lòng sông trong tương lai.
· Điều tra về lưu thông đường thủy đoạn sông, thu thập thông tin về chiều cao tĩnh không.
· Điều tra, đánh giá tình hình bồi lở bờ sông khu vực đoạn tuyến đi qua (nêu rõ nguyên nhân gây sạt lở) chiều dài điều tra ít nhất 300m về thượng lưu và hạ lưu tính từ tim tuyến ĐDK. 
· Điều tra về hiện trạng và quy hoạch các công trình chỉnh trị bờ sông, dự báo được nguy cơ gây sạt lở bờ do tác động của hoạt động chỉnh trị.
· Trường hợp khu vực đoạn tuyến vượt sông có hiện tường bồi lở phức tạp hoặc tuyến vượt sông lớn theo yêu cầu kỹ thuật buộc phải đặt cột tại lòng sông hoặc bãi bồi, để có cơ sở tính toán thủy lực phục vụ thiết kế cần thiết phải đo đạc mặt cắt dọc và mặt cắt ngang sông tại đoạn tuyến vượt, khối lượng dự kiến như sau: 3 mặt cắt ngang sông (1 mặt cắt trùng với tim tuyến, mặt cắt còn lại đo về 2 phía thượng lưu và hạ lưu, khoảng cách giữa các mặt cắt khoảng 100-150m, khoảng cách thay đổi tùy thuộc vào dạng hình thái sông); Mặt cắt dọc sông: chiều dài mặt cắt dọc đo từ mặt cắt ngang đầu đến mặt cắt cuối cùng. 
· Điều tra thu thập các thông tin về các hiện tượng thời tiết đặc biệt như giông sét, tố lốc, bão. 
· Điều tra về sự ăn mòn do ảnh hưởng của không khí có khả năng bị nhiễm mặn đối với công trình. Nếu cần thiết, tiến hành đo đạc mức độ nhiễm mặn của không khí và nêu rõ trong Nhiệm vụ khảo sát.
· Tổng hợp tài liệu, chỉnh lý và lập báo cáo.
Tiến độ thực hiện
Giai đoạn lập TKKT-BVTC: 01 tháng
Các biện pháp bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình xây dựng có liên quan trong khu vực khảo sát
Thực hiện pháp lệnh phòng cháy chữa cháy, trong mỗi nhóm công tác có một an toàn vệ sinh viên có nhiệm vụ giáo dục tuyên truyền với cán bộ công nhân viên tại công trường, xác định với đó là nhiệm vụ của toàn thể mọi cán bộ công nhân viên tại công trường. 
Cán bộ phụ trách an toàn sẽ tổ chức hướng dẫn công nhân sử dụng các phương tiện chữa cháy, biện pháp phòng tránh cháy nổ.
Cán bộ phụ trách an toàn thường xuyên liên hệ, phối hợp với cán bộ phụ trách phòng chống cháy nổ của địa phương thực hiện tốt các yêu cầu, nội quy về phòng chống cháy nổ của nhà máy và tại địa phương nơi đơn vị đến công tác.
Các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình khảo sát (nguồn nước, tiếng ồn, khí thải...)
Lập kế hoạch và biện pháp quản lý về giao thông nhằm đảm bảo cho việc thi công đạt chất lượng tốt và đảm bảo sự đi lại trong khu vực, tránh nhiểm bẩn không khí do cát, bụi làm ảnh hưởng đến công nhân viên Nhà máy, đến đời sống nhân dân quanh vùng, tránh làm bẩn đường xá.
Hoàn trả mặt bằng đối với khu vực sử dụng làm mặt bằng công trường. Tháo dỡ lán trại và thu dọn vệ sinh mặt bằng trước khi dời hiện trường thi công.
Công tác an toàn lao động
Khu đo thuộc khu vực bị chia cắt nhiều bởi các sông suối nên việc đi lại rất khó khăn. Vì vậy, khi khảo sát cần phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện vận chuyển, lương thực thuốc men và trang bị bảo hộ lao động, áo phao, dây cứu hộ; nhất là công tác phòng chống bệnh sốt rét, ngã nước để bảo đảm sức khỏe phục vụ công tác.
Đặc biệt, công tác khảo sát kỹ thuật tiến hành trong mùa mưa lũ, các nhóm khảo sát phải thực sự nghiêm túc thực hiện nội quy an toàn lao động để bảo vệ tính mạng bản thân và tài sản thiết bị của Công ty.
Trên đường vào khu vực công trình có đường dây 110kV, 220kV và 500kV đi ngang qua nên phải chú ý đến công tác bảo đảm an toàn trong ngành điện để bảo đảm an toàn lao động.
Ban khảo sát phải tuân thủ nghiêm ngặt các qui định về an toàn lao động được ghi rõ trong quyển Kỹ thuật an toàn lao động.
Mỗi tổ, nhóm khảo sát phải có thành viên An toàn - Vệ sinh viên chịu trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm túc qui định kỹ thuật an toàn.
BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG) TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG
Đặt vấn đề
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công được lập trên cơ sở Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Quyết định số 567/QĐ-STNMT ngày 31/12/2024 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án TBA 220kV Tam Hiệp và đấu nối của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia.
Để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường tại công trình Trạm biến áp 220kV Tam Hiệp và đấu nối trong giai đoạn xây dựng, Ban quản lý dự án truyền tải điện định kỳ giám sát môi trường nhằm phát hiện các vấn đề ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công để có biện pháp xử lý kịp thời và cung cấp số liệu cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.
Cơ sở pháp lý
· Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020.
· Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
· Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022.
· Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
· Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật  bảo vệ môi trường.
· Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành về chất lượng môi trường.
Mục tiêu và phạm vi giám sát
Mục tiêu:
· Giám sát các hoạt động thi công có khả năng tác động xấu đến môi trường.
· Đề xuất nhằm hoàn thiện các giải pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công dự án. 
Phạm vi:
· Giám sát tình hình thu gom chất thải rắn và chất thải nguy hại tại công trường.
· Giám sát hoạt động chặt hạ cây cối và xử lý thực bì.
· Giám sát việc thu dọn hiện trường và hoàn trả mặt bằng.
· Giám sát tình hình an toàn lao động tại công trường.
· Trên cơ sở thông tin giám sát, nhà thầu tiến hành lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường (giám sát môi trường) định kỳ. Cụ thể: thực hiện trong giai đoạn thi công dự án 12 tháng gồm: 4 đợt giám sát (3 tháng/lần) và 2 lần lập báo cáo (6 tháng/báo cáo).
Đề xuất kỹ thuật thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường
· Phương pháp và quy trình thực hiện
Quy trình thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường được trình bày trong sơ đồ sau:
Nghiên cứu thông tin về dự án, lập kế hoạch thực địa thực hiện giám sát môi trường
Lập báo cáo công tác BVMT
Gửi Chủ đầu tư xem xét
Hiệu chỉnh theo góp ý của Chủ đầu tư
Hoàn chỉnh báo cáo công tác BVMT 
Gửi lại Chủ đầu tư 




· Thu thập các bản tài liệu liên quan
· Các bản đồ liên quan đến dự án: bản đồ vị trí thực hiện dự án (thể hiện được vị trí dự án và các đối tượng xung quanh), bản đồ giám sát môi trường (nếu có), ...
· Báo cáo đánh giá tác động môi trường (kèm theo Quyết định số 567/QĐ-STNMT ngày 31/12/2024 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án TBA 220kV Tam Hiệp và đấu nối.)
· Xử lý số liệu và viết báo cáo công tác bảo vệ môi trường
Các số liệu được xử lý, tổng hợp và so sánh với tiêu chuẩn tương ứng để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các hoạt động thi công đối với môi trường. 
Sau xử lý và tổng hợp, các số liệu này được sử dụng để lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường. Nội dung của báo cáo thể hiện được các nội dung:
· Đánh giá hiện trạng và mức độ ô nhiễm môi trường.
· Xác định các bất thường về môi trường (nếu có).
· Đề xuất một số biện pháp giải quyết trước mắt và lâu dài.
Nội dung và cấu trúc báo cáo công tác bảo vệ môi trường như sau:
1.	GIỚI THIỆU CHUNG
1.1.	Tên dự án
1.2.	Chủ dự án
1.3.	Cơ sở pháp lý
1.4.	Tổ chức thực hiện
2.	MÔ TẢ DỰ ÁN
2.1.	Vị trí dự án
2.2.	Đặc điểm chính của dự án
3.	CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU
3.1.	Các tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng
3.2.	Biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn xây dựng
4.	CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG
4.1.	Giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng
4.3.	Kết quả giám sát môi trường
5.	ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ
5.1.	Kết luận
5.2.	Kiến nghị
· Tiến độ thực hiện
Thực hiện trong giai đoạn thi công dự án. Cụ thể: dự kiến giai đoạn thi công dự án 12 tháng gồm: 4 đợt giám sát (3 tháng/lần) và 2 lần lập báo cáo (6 tháng/báo cáo).
ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG
Đặt vấn đề
Căn cứ theo Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/1/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có quy định về đối tượng cần thực hiện Giấy phép môi trường (GPMT) như sau: 
· Phát sinh nước thải sinh hoạt xả ra môi trường phải được xử lý với tổng lưu lượng từ 20 m3/ngày trở lên (Khoản 5 điều 74 NĐ 08/2022/NĐ-CP được bổ sung bởi điểm d, khoản 31, NĐ 05/2025/NĐ-CP)
· Phát sinh chất thải nguy hại thường xuyên ≥ 1.200 kg/năm hay ≥ 100 kg/tháng (khoản 2 điều 71 NĐ 08/2022/NĐ-CP được bổ sung bởi khoản 30 điều 1 NĐ 05/2025/NĐ-CP)
=> TBA có phát sinh nước thải sinh hoạt và CTNH dưới ngưỡng quy định nên không thuộc đối tượng lập GPMT.
Theo quy định tại khoản 14, điều 1, NĐ 05/2025/NĐ-CP, dự án sẽ được miễn đăng ký môi trường (ĐKMT) nếu đồng thời đáp ứng các điều kiện:
· Phát sinh CTNH thường xuyên dưới 20kg/tháng hoặc dưới 240kg/năm.
· Phát sinh chất thải rắn thông thường phải xử lý dưới 100kg/tháng hoặc 1.200 kg/năm.
· Phát sinh chất thải rắn sinh hoạt dưới 300kg/ngày.
· Phát sinh nước thải dưới 05m3/ngày và phát sinh khí thải 50 m3/giờ được xử lý bằng công trình thiết bị xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương.
=> TBA có phát sinh nước thải và được xử lý bằng bể tự hoại. Tuy nhiên hiện tại Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa có hướng dẫn quy định về việc bể tự hoại có thuộc công trình thiết bị xử lý tại chỗ hay không. Do đó, dự án không thuộc đối tượng được miễn ĐKMT nên phải thực hiện ĐKMT và gửi UBND xã. 
Từ các căn cứ trên và theo Khoản 1, Khoản 3 Điều 49 của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, dự án thuộc đối tượng thực hiện đăng ký môi trường và gửi đến UBND cấp xã để đăng ký môi trường.
Phân loại dự án và mức phát thải khi đi vào vận hành
Căn cứ khoản 1 Điều 9 của Luật Đầu tư công năm 2019, dự án thuộc tiêu chí phân loại dự án nhóm B.
Quá trình vận hành dự án, các loại chất thải phát sinh bao gồm:
· Nước thải công nghiệp: không phát sinh nước thải công nghiệp.
· Nước thải sinh hoạt: phát sinh từ hoạt động của nhân viên vận hành trạm, lưu lượng khoảng 2-3 m3/ngày được xử lý bằng bể tự hoại, sau đó theo hệ thống thoát nước chung của trạm đấu nối vào hệ thống thoát nước rạch nước gần vị trí trạm. 
· Chất thải rắn sản xuất: chủ yếu là các loại máy móc, thiết bị, dụng cụ hư hỏng trong quá trình hoạt động. Khối lượng khoảng 20-30kg/năm. Tất cả đều được thu hồi về đơn vị quản lý để bảo trì, sửa chữa hoặc đấu thầu thanh lý.
· Chất thải rắn sinh hoạt: khoảng 4 kg/ngày, được thu gom và tập trung tại khu vực gần cổng trạm. Trạm sẽ thuê đội thu gom rác tại địa phương đến vận chuyển đi xử lý.
· Khí thải: không phát sinh khí thải trong giai đoạn vận hành.
· Chất thải rắn nguy hại: 10-15 kg/năm được lưu giữ trong kho chứa CTNH. Trạm sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.
Thời điểm đăng ký môi trường
Thời điểm đăng ký môi trường được quy định tại Khoản 6 Điều 49 của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14: 
· Dự án đầu tư thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải đăng ký môi trường trước khi vận hành chính thức.
· Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải đăng ký môi trường trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc trước khi xả chất thải ra môi trường đối với trường hợp không phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.
Do đó, thời điểm thực hiện đăng ký môi trường cho dự án là trước khi xin giấy phép xây dựng (trường hợp dự án cần xin GPXD) hoặc trước khi xả chất thải ra môi trường (trước khi vận hành).
Đề xuất kỹ thuật thực hiện đăng ký môi trường
· Nội dung nghiên cứu
· Thu thập, nghiên cứu các tài liệu, thông tin liên quan đến dự án 
· Dự báo, đánh giá các tác động của dự án khi đi vào vận hành; đề xuất những biện pháp giảm thiểu đối với các tác động tiêu cực.
· Đề xuất các cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường của dự án.
· Tài liệu cơ bản
· Sử dụng số liệu của các cơ quan chuyên ngành địa phương có liên quan đến công trình.
· Bản đồ địa hình tỉ lệ: 1:25.000, 1:50.000 do Tổng cục Địa chính phát hành.
· Các tài liệu, hướng dẫn kỹ thuật Đánh giá tác động môi trường.
· Cơ sở pháp lý thực hiện ĐKMT
ĐKMT được thực hiện dựa trên các văn bản pháp lý sau:
· Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022;
· Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điểu của Luật Bảo vệ môi trường;
· Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/1/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
· Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
· Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật  bảo vệ môi trường.
· Phương pháp và quy trình thực hiện
Quy trình thực hiện ĐKMT được trình bày trong sơ đồ sau:
Nghiên cứu, thu thập thông tin về dự án
Lập hồ sơ ĐKMT
Gửi Chủ đầu tư xem xét
Hiệu chỉnh theo đề nghị của Chủ đầu tư
Hoàn chỉnh hồ sơ ĐKMT 
Gửi UBND cấp xã thực hiện ĐKMT 

· Các phương pháp áp dụng trong quá trình lập thực hiện ĐKMT
Quá trình lập Đăng ký môi trường dựa trên các phương pháp dưới đây:
(1) Phương pháp thống kê và xử lý số liệu
Các số liệu thu thập được thống kê với nhiều phương pháp như thống kê mô tả, thống kê suy diễn, ước lượng và trắc nghiệm, phân tích và được xử lý nhằm phân tích dữ liệu các yếu tố môi trường (nước, không khí, ...) phục vụ cho việc đánh giá tác động môi trường.
(2) Phương pháp bản đồ
Chồng ghép bản đồ dự án lên google earth, bản đồ hành chính, bản đồ quy hoạch, … nhằm xác định các đối tượng nhạy cảm trong khu vực dự án.
(3) Phương pháp đánh giá nhanh
Phương pháp đánh giá nhanh theo hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập nhằm ước tính tải lượng các chất ô nhiễm từ các hoạt động của dự án. 
Hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) năm 1993. Cơ sở của hệ số ô nhiễm này là dựa vào bản chất nguyên liệu, công nghệ, quy luật của các quá trình trong tự nhiên và kinh nghiệm để xác định và định tính các thông số ô nhiễm.
(4) Phương pháp dự báo và chuyên gia 
Một số tác động của dự án cần được dự báo dựa trên dự án tương tự, kiểm nghiệm thực tế và các công cụ tính toán có tham khảo ý kiến của các chuyên gia. Từ kết quả dự báo, các tác động sẽ được phân loại và đề xuất biện pháp giảm thiểu thích hợp.
· Đăng ký môi trường tại UBND cấp xã
Hồ sơ ĐKMT của dự án sau khi được Chủ đầu tư xem xét sẽ được gửi đến UBND cấp xã (01 xã dự án đi qua) để thực hiện đăng ký môi trường.
· Nội dung và cấu trúc hồ sơ ĐKMT
Hồ sơ ĐKMT được lập theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/1/2025 và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 , bao gồm các nội dung và cấu trúc sau:
	1. Thông tin chung về dự án

	Tên dự án

	Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, cơ sở; nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án đầu tư

	Quy mô; công suất; công nghệ và loại hình sản xuất của dự án

	2. Nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng và các sản phẩm của dự án

	Nhu cầu điện và nguồn điện

	Nhu cầu nước, nguồn cung cấp nước và nguồn tiếp nhận nước thải

	Các vật liệu thay thế trong quá trình vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng

	Nguyên, nhiên liệu khác

	Nhân sự vận hành

	3. Loại, khối lượng chất thải phát sinh của dự án

	Ước tính nguồn và lưu lượng khí thải 

	Ước tính loại và khối lượng nước thải

	Ước tính loại và khối lượng chất thải rắn sinh hoạt

	Ước tính loại và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường

	Ước tính loại và khối lượng chất thải nguy hại 

	Tác động do tiếng ồn

	Tác động đến môi trường sinh thái

	Tác động của điện trường

	Tác động đến hệ thống thông tin liên lạc trong khu vực

	Tác động do quá trình phát quang bảo dưỡng hành lang an toàn đường dây đấu nối

	Tác động đến môi trường xã hội

	Các tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án (tai nạn lao động, cháy nổ, sự cố dầu cách điện, sét đánh, đứt dây, sụt lún, ngã trụ, thời tiết xấu, giông bão, gió lốc, …)

	4. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải của dự án

	Phương án thu gom, quản lý và xử lý khí thải

	Phương án thu gom, quản lý và xử lý nước thải

	Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

	Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường

	Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải nguy hại

	Giảm thiểu tác động do tiếng ồn

	Biện pháp phòng tránh ảnh hưởng điện trường

	Biện pháp bảo đưỡng hành lang an toàn đường dây

	Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án (phòng chống tai nạn lao động, an toàn cháy nổ, phòng chống sự cố dầu cách điện, phòng chống sét đánh, đứt dây, sụt lún, ngã trụ, thời tiết xấu, giông bão, gió lốc, …)

	5. Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường


· Tiến độ thực hiện

	TT
	Nội dung công việc
	Tuần thứ

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8

	1
	Chuẩn bị và thu thập tài liệu có liên quan (Báo cáo NCKT, văn bản pháp lý, …)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Dự thảo hồ sơ ĐKMT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Chủ đầu tư xem xét, góp ý hồ sơ ĐKMT
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Cập nhật, hoàn thiện hồ sơ ĐKMT theo ý kiến của chủ dự án và ĐKMT tại UBND cấp xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



· Tiến độ nộp Đăng ký môi trường
	
	Báo cáo
	Ngày đến hạn
	Ghi chú

	· Dự thảo hồ sơ ĐKMT
	30 ngày
	

	· Thực hiện ĐKMT tại UBND cấp xã
	01 tháng
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[bookmark: _Toc170136968]Cơ sở pháp lý lập hồ sơ đánh giá an toàn thông tin:
Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 
Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 
Tiêu chuẩn TCVN 11930:2017 về Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 
Tiêu chuẩn IEC 62351
Công văn số 1034/EVN-VTCNTT ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác đảm bảo ATTT theo cấp độ. 
Công văn số 187/EVNNPT-VTCNTT+KT ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia về việc tăng cường bảo mật cho hệ thống thông tin quan trọng của EVNNPT. 
Công văn số 1256/EVNNPT-VTCNTT ngày 06 tháng 03 năm 2024 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia về việc thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23/02/2024. 
Công văn số 713/CATTT-TĐQLGS ngày 25 tháng 07 năm 2019 của Cục An Toàn Thông Tin- Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xác định và thực thi bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ. 
Công văn số 4850/EVN-VTCNTT ngày 26 tháng 09 năm 2018 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn quy cách nội dung hồ sơ đăng ký và phê duyệt cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin. 
Quyết định số 99/QĐ-EVN ngày 18/01/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành quy định đảm bảo an toàn thông tin trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
Công văn số 343/EVN-VTCNTT ngày 22/01/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc lập hồ sơ, tiến hành xác định cấp độ an toàn thông tin cho hệ thống thông tin.
Quyết định 168/QĐ-EVN ngày 23/02/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Đề án “Đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2023 - 2028”.
Quyết định số 1603/QĐ-EVN ngày 18/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định hệ thống điều khiển trạm biến áp 500kV, 220kV, 110kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. 
Quyết định 04/QĐ-HĐTV ngày 17/1/2022 của EVNNPT về việc ban hành Quy định quản lý, khai thác hệ thống thông tin trong Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia 
Quyết định số 1290/QĐ-EVN ngày 05/9/2022 của EVN về việc ban hành Tài liệu Bộ quy tắc cấu hình an toàn thông tin cho các hê thống thông tin trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. 
Qui định đặc tính kỹ thuật cơ bản các thiết bị Viễn thông và Công nghệ thông tin trong NPT ban hành theo quyết định số 172/QĐ-EVNNPT ngày 30/10/2019. 
Công văn số 430/CATTTT-ATHTTT ngày 25/3/2024 của Cục An toàn thông tin – Bộ thông tin và Truyền thông về việc xác định cấp động an toàn thông tin cho các hệ thống tự động hóa TBA;
Văn bản số 478/CATTTT-ATHTTT ngày 30/3/2024 của Cục An toàn thông tin – Bộ thông tin và Truyền thông về việc ban hành Sổ tay Hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (Phiên bản 1.0)
Các hướng dẫn, tiêu chuẩn và quy phạm hiện hành.
[bookmark: _Toc170136969]Nội dung công việc
Công tác lập hồ sơ đánh giá an toàn thông tin bao gồm các nội dung chính sau đây:
[image: ]
[bookmark: _Toc170136970]Công tác nghiên cứu lập nhiệm vụ khảo sát - dự toán, thiết kế phương án, xây dựng yêu cầu HSMT
· Thu thập thông tin đã có về dự án 
· Lập hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin, thuyết minh phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ tương ứng. Trình tự và thủ tục xác định cấp độ theo hướng dẫn cụ thể của đơn vị chủ quản EVNNPT như sau.
· Thiết kế các phương án đảm bảo ATTT đã được đơn vị liên quan phê duyệt tương ứng trong TKKT, TKBVTC;
· Xây dựng các yêu cầu của HSMT để đảm bảo nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của phương án đảm bảo ATTT theo cấp độ.
· Tư vấn thực hiện thử nghiệm, nghiệm thu hệ thống thông tin và đánh giá an toàn thông tin đúng quy định của EVN, EVNNPT và Pháp luật.
[bookmark: _Toc170136971]Công tác ngoại nghiệp 
Thực hiện các công tác ngoại nghiệp với các đơn vị có liên quan để được phê duyệt cấp độ an toàn thông tin.




[bookmark: _Toc170136972]SẢN PHẨM HỒ SƠ 
Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin được biên chế thành 1 tập và có nội dung như sau:

THUYẾT MINH
Chương 1: Phần chung 
1.1 Cơ sở pháp lý 
1.2 Thông tin Chủ quản hệ thống thông tin 
1.3 Thông tin Đơn vị vận hành 
Chương 2: Quy mô hệ thống 
2.1 Mô tả phạm vi, quy mô của hệ thống 
2.2 Mô tả cấu trúc của hệ thống
Chương 3: Đề xuất cấp độ an toàn thông tin 
3.1 Danh mục hệ thống thông tin và cấp độ đề xuất tương ứng 
3.2 Thuyết minh chi tiết đối với hệ thống thông tin 
Chương 4: Thuyết minh phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin 
4.1 Yêu cầu về quản lý 
4.2 Yêu cầu về kỹ thuật 
 4.2.1. Bảo đảm an toàn mạng 
 4.2.2. Bảo đảm an toàn máy chủ 
 4.2.3. Bảo đảm an toàn ứng dụng 
 4.2.4. Bảo đảm an toàn về dữ liệu


[bookmark: _Toc191635056][bookmark: _Toc191635320][bookmark: _Toc214536803]NHIỆM VỤ LẬP MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH “BIM”
[bookmark: _Toc176788513]MỤC TIÊU CHUNG
Trong bối cảnh của cuộc cách mạng 4.0 trên toàn thế giới, chiến lược chuyển đổi số Quốc gia do Chính phủ Việt Nam phát động và Nghị quyết 68/NQ-HĐTV đưa EVN trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025, kết hợp với việc tham khảo các tiêu chuẩn, tài liệu hướng dẫn áp dụng BIM trong nước và quốc tế liên quan, việc phải xây dựng một kế hoạch chiến lược áp dụng BIM trong các dự án đầu tư xây dựng của EVN phù hợp với chiến lược của nhà nước cũng như chiến lược chuyển đổi số của Tập đoàn là yêu cầu tiên quyết, bắt buộc để hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số trong lĩnh vực đầu tư xây dựng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Hiện nay, BIM đang ngày một trở nên phổ biến trên thế giới. Nhiều nước như Mỹ, Phần Lan, Na Uy, Đan Mạch, Anh, Pháp, Đức, Nga, Australia, New Zealand, Singapore, Hồng Kông, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines, Indonesia… đã áp dụng BIM ở nhiều mức độ khác nhau, qua đó nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của ngành xây dựng nước mình.
Tại khoản 1.a Điều 8, Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Cụ thể: “Việc áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng được quy định như sau: Áp dụng đối với dự án có quy mô từ nhóm B trở lên ở thời điểm bắt đầu chuẩn bị dự án và chỉ yêu cầu áp dụng đối với công trình xây dựng mới từ cấp II trở lên thuộc dự án”.
Ngày 02/4/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 348/QĐ-BXD về việc “Công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM)” để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng trong quá trình thực hiện.
Ngày 17/3/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng.
Ngày 26/5/2023, Tập đoàn EVN đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-EVN về việc ban hành Kế hoạch chiến lược áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
Vì vậy, áp dụng BIM cho dự án: “Trạm biến áp 500kV Long An và đấu nối” là phù hợp với chiến lược chuyển đổi số của Tập đoàn điện lực Việt Nam và lộ trình áp dụng BIM, giải pháp công nghệ số trong hoạt động xây dựng của Thủ tướng Chính phủ. 
Dự án BIM bao gồm 2 phần:
Mô hình 2D, 3D của dự án
Thông tin công trình
Mục tiêu cụ thể cho giai đoạn triển khai sau TKCS:




Giai đoạn triển khai sau TKCS áp dụng BIM ở mức độ 2 (level 2) cụ thể như sau:
Đề cương dự toán chi phí 		Trang 3/28



Bảng 1. Nội dung và phạm vi các ứng dụng BIM cho dự án

	STT
	Ứng dụng BIM
	Mô tả
	Phạm vi công trình triển khai
	Minh họa

	
	
	
	
	

	1
	Lưu trữ mô hình thông tin công trình BIM 
	· Toàn bộ mô hình, thông tin, tài liệu phục lục tính toán của công trình được lưu trữ thống nhất trên môi trường trao đổi dữ liệu chung của Chủ đầu tư
· Dễ dàng tìm kiếm và truy suất các thông tin công trình trong mọi giai đoạn.
	Toàn bộ dự án
	[image: Môi trường dữ liệu chung CDE là gì? - Point Group]

	2
	Khảo sát
	- Sử dụng các các thiết bị đo vẽ khảo sát hiện trường kết hợp công cụ BIM Tool để mô tả địa hình, địa vật khu vực triển khai dự án
	Toàn bộ dự án
	[image: ]

	3
	Thiết kế 
	Sử dụng các các công cụ BIM Tool để thiết kế các mô hình BIM của dự án.
	Mô hình các thiết bị đóng cắt, mặt bằng bố trí thiết bị và mặt cắt sân phân phối cho dự án, các chi tiết nhỏ sẽ không triển khai tạo lập mô hình.
	[image: ]



PHẠM VI CÔNG VIỆC
Để đảm bảo áp dụng mô hình thông tin công trình thành công vào dự án ngay cả khi CĐT và nhà thầu không thành thạo các phần mềm ứng dụng BIM, Tư vấn BIM đề xuất thực hiện các vai trò và trách nhiệm chính như sau:
Tạo dựng mô hình thông tin BIM (BIM modeler) trong giai đoạn triển khai sau TKCS:
Chịu trách nhiệm tạo lập, cập nhật, chỉnh sửa, kiểm tra chất lượng mô hình;
Trích xuất thông tin, triển khai bản vẽ từ mô hình.
Điều phối viên BIM (BIM coordinator) trong giai đoạn triển khai sau TKCS:
Chịu trách nhiệm 	hỗ trợ xây dựng và quản lý việc thực hiện BIM;
Điều phối việc trao đổi mô hình và đảm bảo chất lượng của các mô hình thông tin, đảm bảo rằng các mô hình thông tin phù hợp với EIR và BEP. Triển khai các ứng dụng BIM như: kiểm tra xung đột giữa các bộ môn, điều phối việc triển khai BIM.
Quản lý BIM (BIM Manager) trong giai đoạn triển khai sau TKCS:
Chịu trách nhiệm thiết lập và quản lý quy trình triển khai BIM, tổ chức các công việc, đưa ra các hướng dẫn phù hợp và giám sát việc thực hiện để đảm bảo các mục tiêu BIM trong dự án được hoàn thành một cách hiệu quả.
Căn cứ vào các giai đoạn triển khai thực tế của dự án, công việc tư vấn áp dụng BIM sẽ được chia thành các nhiệm vụ chính sau:
Phần 1:  Chuẩn bị áp dụng BIM
Lập kế hoạch triển khai BIM (BEP) cho dự án
Hỗ trợ CĐT xây dựng môi trường trao đổi dữ liệu chung cho dự án
Phần 2: Ứng dụng BIM trong công tác thiết kế
Cập nhập mô hình BIM phục vụ công tác quản lý dự án của CĐT
Xây dựng mô hình BIM: (căn cứ theo Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 về việc Công bố Hướng dẫn chung áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM))
CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
	B = Bắt buộc
	
Áp dụng

	T = Tham khảo
	

	

Các tiêu chuẩn, hướng dẫn
	HD
	Phối
Hợp
	Đặt tên file
	Bản vẽ
	LOIN
	CDE
	Chi phí
	Hợp đồng

	
Nước ngoài
	BS EN ISO 19650 (Anh)
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	
	

	
	Singapore BIM guide version 2
	T
	T
	
	T
	T
	
	
	

	
	BS EN 17412-1:2020
	T
	
	
	T
	T
	
	
	

	
Trong nước
	- Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 về việc Công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM)
	B
	T
	T
	T
	T
	T
	B
	T



[bookmark: _Toc176788514]SẢN PHẨM BÀN GIAO
Sản phẩm số: Các tệp tin BIM theo bảng cung cấp thông tin tổng thể MIDP (Master Information Delivery Plan).




















[bookmark: _Toc214536804]HỒ SƠ TƯ VẤN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
[bookmark: _Toc222283747][bookmark: _Toc222283807]Biên chế hồ sơ
Thực hiện theo Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp 110kV – 500kV do EVN ban hành theo Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025. 
[bookmark: _Toc222283748][bookmark: _Toc222283808]Giai đoạn lập TKKT
Hồ sơ TKKT được biên chế thành 7 tập:
· Tập 1: Thuyết minh chung
· Tập 2: Các bản vẽ
· Tập 3: Các phụ lục tính toán
· Tập 4: Tổ chức xây dựng và Tổng dự toán
· Tập 4.1: Tổ chức xây dựng.
· Tập 4.2: Tổng dự toán.
· Tập 5: Chỉ dẫn kỹ thuật
· Tập 5.1: Chỉ dẫn kỹ thuật phần trạm
· Tập 5.2: Chỉ dẫn kỹ thuật phần đấu nối
· Tập 6: Qui trình bảo trì công trình
· Tập 7: Báo cáo khảo sát
· Tập 7.1: Báo cáo khảo sát địa hình
· Tập 7.2: Báo cáo khảo sát địa chất
Tuy nhiên biên chế hồ sơ có thể thay đổi để phù hợp khối lượng nội dung để thuận tiện cho việc đóng gói và truy cập.
[bookmark: _Toc533670640]Công tác lập HSMT 
Tổng hợp toàn bộ các văn bản pháp lý, các số liệu kỹ thuật…. lập kế hoạch và tiến độ thực hiện công tác lập hồ sơ mời thầu.
Lập hồ sơ mời thầu các gói thầu cung cấp VTTB, xây lắp, thí nghiệm hiệu chỉnh, vận chuyển, bảo hiểm…
Lập HSMT bằng tiếng Anh (nếu có).
Giai đoạn lập TKBVTC
Các bản vẽ thi công
Các bản vẽ phần điện
Các bản vẽ phần xây dựng
Các bản vẽ phần PCCC
Các bản vẽ đường dây đấu nối
[bookmark: _Toc222283751][bookmark: _Toc222283811]Tiến độ thực hiện và địa điểm giao tài liệu 
Nộp khảo sát giai đoạn lập TKKT: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
Nộp hồ sơ thiết kế kỹ thuật – Dự toán: 
· Lần đầu: 90 ngày kể từ ngày hoàn thành báo cáo khảo sát.
· Các lần khác: hoàn thiện theo thẩm tra, thẩm định, theo quyết định phê duyệt.....: theo yêu cầu của Ban A, Chủ đầu tư
· Thẩm duyệt PCCC:
· Trình hồ sơ thiết kế PCCC để kiểm tra, đóng dấu trình cơ quan công an thẩm duyệt: 15 ngày sau khi họp thẩm tra hồ sơ TKKT lần 1.
· Có giấy Thẩm định PCCC: 30 ngày sau khi Hồ sơ được Công An tiếp nhận.
· Các thỏa thuận khác: hoàn thiện trước khi NPTPMB trình EVNNPT lần đầu.
Hoàn thành và giao nộp dự toán gói thầu và HSMT: 30 ngày, sau khi phê duyệt Thiết kế kỹ thuật và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tư vấn chịu trách nhiệm tính chính xác số lượng, khối lượng, chất lượng HSMT;
Thiết kế BVTC:
Các bản vẽ không phụ thuộc vào quy cách thiết bị và thông số kỹ thuật VTTB: 60 ngày sau khi TKKT được phê duyệt;
Các bản vẽ phụ thuộc vào quy cách thiết bị và thông số kỹ thuật VTTB: 60 ngày kể từ ngày có tài liệu kỹ thuật thiết bị cuối cùng của nhà thầu cấp hàng được thống nhất thông qua và TKKT được duyệt.
Phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin dự án trước khi đóng điện công trình.
[bookmark: _Toc463616991][bookmark: _Toc463617367][bookmark: _Toc533670641]Dự toán chi phí:
Chi tiết như dự toán đính kèm.











[bookmark: _Toc170133603][bookmark: _Toc214536213][bookmark: _Toc214536805]
NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500
[bookmark: _Toc170133604][bookmark: _Toc214536214]CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ
[bookmark: _Toc170133605]Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;
Văn bản hợp nhất Luật Xây dựng số 02/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020;
Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;
[bookmark: _Hlk205209200]Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15 ngày 26/11/2024;
Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;
Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;
Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 40/2019/QH14;
Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 ngày 29/11/2024.
Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022 của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và khu kinh tế;
Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 của Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;
Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/05/2021 của Chính phủ quy định về Đánh giá sơ bộ tác động môi trường;
Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật kiến trúc;
Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính Phủ về việc qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về việc Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng
 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thị công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 15/5/2025 của Bộ Công an về việc qui định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Nghị định 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính Phủ về việc qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
[bookmark: _Hlk205209282]Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/06/2025 của Bộ Xây dựng về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;
Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ xây dựng Ban hành QCVN 01:2021 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;
Quy chuẩn “QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia - Quy hoạch xây dựng”;
Quy chuẩn “QCVN 07:2023/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia - Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị”;
Quy chuẩn “QCVN 06:2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình”;
Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.
Các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành khác của Nhà nước.
[bookmark: _Toc214536215]CƠ SỞ LẬP QUY HOẠCH
· Căn cứ Nghị định 35/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Xây dựng.
· Theo đó, tại Điều 14 Nghị định 37/2010/NĐ-CP được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị định 35/2023/NĐ-CP:
“3. Các khu vực trong phạm vi phát triển đô thị thuộc đối tượng phải lập quy hoạch chi tiết khi thực hiện đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị thì phải lập quy hoạch chi tiết để cụ thể hóa quy hoạch chung, quy hoạch phân khu (đối với trường hợp quy định phải lập quy hoạch phân khu), làm cơ sở để lập dự án đầu tư xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và triển khai các công việc khác theo quy định của pháp luật liên quan. Đối với các lô đất có quy mô nhỏ quy định tại khoản 4 Điều này thì được lập quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn (gọi là quy trình lập quy hoạch tổng mặt bằng) theo quy định từ khoản 4a đến khoản 4d Điều này.”
· Căn cứ Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành quy định một số nội dung về lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu khu chức năng, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch chi tiết đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam: Ban QL các Khu kinh tế và KCN tỉnh thẩm định, phê duyệt  nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. 
· Theo các hướng dẫn trên, dự án cần thực hiện công tác lập Quy hoạch chi tiết theo quy định.
[bookmark: _Toc170133606][bookmark: _Toc214536216]XÁC ĐỊNH NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT TRONG ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG
[bookmark: _Toc170133607][bookmark: _Toc214536217]Vị trí quy hoạch
Dự án Trạm biến áp 220kV Tam Hiệp và đấu nối xây dựng mới dự kiến nằm trong khu vực đất nông nghiệp, thuộc địa bàn xã Tam Anh Nam, Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (nay thuộc xã Tam Anh, Thành phố Đà Nẵng).
[bookmark: _Toc170133608][bookmark: _Toc214536218]Phạm vi ranh giới
· [bookmark: _Toc170133609]Diện tích đất mặt bằng dự kiến sử dụng: khoảng 5,61 ha, trong đó:
· Diện tích chiếm đất xây dựng trạm biến áp (TBA) 220kV Tam Hiệp và đường vào TBA: khoảng 5,33 ha.
· Diện tích chiếm đất phần móng trụ đấu nối 220kV: Khoảng 0,28 ha.
[bookmark: _Toc214536219]Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến: 
Trạm biến áp 220kV Tam Hiệp và đấu nối được thiết kế gồm:
· Một số hạng mục công trình chính Trạm biến áp 220kV Tam Hiệp và đấu nối, như sau: 
· 01 Nhà điều khiển trung tâm 01 tầng; 
· 01 Nhà tủ hợp bộ 24kV 01 tầng; 
· 01 Nhà thường trực bảo vệ 01 tầng; 
· 01 nhà nghỉ ca;
· 01 Nhà trạm bơm;
· Hệ thống đường giao thông nội bộ: đường rộng 4m và đường rộng 6m và các khu vực trồng cây xanh tạo cảnh quan và đảm bảo chỉ tiêu về cây xanh theo quy định.
· Hệ thống đường giao thông nội bộ,…
· Khu vực ngoài trời để lắp đặt các thiết bị của Trạm biến áp, gồm:
· Thiết bị phân phối 220kV, 110kV, 22 kV và máy biến áp được đặt ngoài trời.
· Các thiết bị điều khiển bảo vệ và tủ AC/DC được đặt trong Nhà điều khiển ngăn lộ
[bookmark: _Toc170133610][bookmark: _Toc214536220]Hiện trạng khu đất dự kiến thực hiện Dự án
Qua kiểm tra thực địa cho thấy khu đất dự kiến thực hiện Dự án Trạm biến áp 220kV Tam Hiệp và đấu nối hiện trạng là đất trồng lúa 02 vụ, có một vài công trình xây dựng nhỏ trên đất.
[bookmark: _Toc170133611][bookmark: _Toc214536221]Yêu cầu Thiết kế theo quy chuẩn QCVN 07-5:2016/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cac công trình hạ tầng kỹ thuật công trình cấp điện
Các trạm 500 kV, 220 kV phải đặt ở khu vực ngoại thị. Trường hợp bắt buộc phải đưa sâu vào nội thị, không được đặt tại các trung tâm đô thị và phải có đủ diện tích đặt trạm, có đủ các hành lang an toàn để đưa các tuyến điện cao và trung áp nối với trạm;
· Các trạm 500kV, 220 kV, 110 kV đặt trong khu vực nội thị các đô thị từ loại II đến loại đặc biệt phải dùng trạm trong nhà;
· Trạm biến áp phân phối làm nhiệm vụ biến đổi điện áp từ trung áp thành điện áp 0,4 kV, bao gồm trạm biến áp ngoài trời và trạm biến áp trong nhà
· Xây dựng trạm biến áp phân phối trong khu vực nội thị, phải sử dụng cáp ngầm đối với đường dây cao áp và hạ áp.
· Dây dẫn: Dây dẫn điện thuộc mạng cao áp phải phù hợp với yêu cầu của lưới điện khu vực và quốc gia;
· Dây dẫn điện thuộc mạng trung áp đi trong đô thị phải sử dụng cáp ngầm;
· Dây dẫn điện thuộc mạng hạ áp phải dùng cáp ngầm hoặc cáp bọc cách điện
· Phải có biển báo tại các vị trí giao nhau giữa đường dây dẫn điện cao áp trên không, đường cáp điện ngầm với đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa
· Cáp điện ngầm đi trong đất, nằm trong công trình khác hoặc đi chung với các công trình hạ tầng kỹ thuật khác, phải đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định tại Quy phạm trang bị điện
· Cột, móng cột, néo cột, xà, sứ, hộp công tơ, hộp phân phối của đường dây trên không.
· Kết cấu cột điện và móng phải đảm bảo yêu cầu về độ bền, ổn định và tuổi thọ của chúng dưới tác động của tải trọng, địa chất, điều kiện tự nhiên;
· Néo cột, xà, sứ, hộp công tơ, hộp phân phối phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7447-2011 và các tiêu chuẩn hiện hành;
· Rãnh cáp, đầu nối của đường cáp ngầm phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7447-2011 và các tiêu chuẩn hiện hành.
[bookmark: _Toc170133612][bookmark: _Toc214536222]Đo đếm điện năng
· Trong các trạm điện, trên các đường dây cung cấp điện cho các hộ dùng điện phải đặt trong các thiết bị đo đếm điện năng tác dụng và phản kháng
· Thiết bị đo đếm điện năng phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và được cơ quan quản lý nhà nước về đo lường kiểm định và niêm phong.
· Công tơ phải được lắp đặt trong khu vực quản lý của bên mua điện, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
[bookmark: _Toc170133613][bookmark: _Toc214536223]Yêu cầu về kỹ thuật và an toàn điện
Yêu cầu về kỹ thuật và an toàn kỹ thuật điện đối với công trình cấp điện phải tuân thủ các quy định tại Quy phạm trang bị điện, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN QTĐ 5:2009/BCT, QCVN QTĐ 6:2009/BCT, QCVN QTĐ 7:2009/BCT, QCVB QTĐ 8:2010/BCT
Bảo vệ và tự động hóa
· Các thiết bị bảo vệ và tự động hóa trong công trình hạ tầng cấp điện phải phát hiện và loại trừ nhanh chóng phần tử bị sự cố ra khỏi hệ thống và đảm bảo toàn bộ hệ thống điện làm việc an toàn.
· Thiết bị bảo vệ phải tin cây, chọn lọc, tác động nhanh và nhạy, đáp ứng các yêu cầu của Quy phạm trang bị điện.
· Cho phép dùng cầu chì hoặc áp tô mát để bảo vệ lưới điện hạ áp và thiết bị điện. Cầu chì và máy cắt cao áp được dùng để bảo vệ ngắn mạch, quá tải cho đường dây hoặc máy biến áp công suất không lớn với mạng điện có điện áp đến 110kV, phải đặt các thiết bị rơ le để bảo vệ các phần tử quan trọng như máy biến áp công suất lớn, các hệ thống thanh góp, mạng điện cao áp, mạng điện trung áp công suất lớn cũng như các mạng cấp điện cho phụ tải hộ loại I và hộ loại II.
· Phải đặt thiết bị tự động đóng lại khi nguồn điện làm việc bị mất điện thoáng qua và thiết bị tự động đóng nguồn dự phòng khi mất nguồn điện lưới.
Nối đất công trình cấp điện
· Các thiết bị điện nối vào mạng trung áp có trung tính nối đất trực tiếp
phải được nối đất an toàn. Điện trở nối đất phải đạt trị số theo yêu cầu tại Quy phạm trang bị điện.
· Trung tính phía hạ áp các máy biến áp phân phối phải được nối đất trực
tiếp và nối đất lặp lại. Yêu cầu nối đất và điện trở nối đất phải đáp ứng yêu cầu tại Quy phạm trang bị điện.
· Vỏ các thiết bị điện nối vào mạng hạ áp phải được nối đất an toàn, phù
hợp với thiết bị bảo vệ.
Bảo vệ chống sét
· Trạm biến áp và thiết bị phân phối ngoài trời của mạng 500, 220-110/22
kV phải được bảo vệ chống sét.
· Các thiết bị và hệ thống chống sét, nối đất của lưới điện truyền tải và
phân phối phải đảm bảo yêu cầu Quy phạm trang bị điện (Phần II).
· Tất cả các kết cấu kim loại và vỏ dẫn điện các thiết bị trong công trình
phải được nối với một bộ phận nối đất chống sét hay nối với bộ phận nối đất bảo vệ thiết bị điện.
· Phải nối tiếp điện tất cả các đường ống kim loại, các kết cấu kim loại dài, đai và vỏ kim loại của cáp tại những chỗ chúng đi gần nhau.
· Đường dây dẫn điện vào công trình có điện áp dưới 1 kV nhất thiết phải
dùng cáp bọc cách điện. Tại hộp đầu cáp trạm biến áp phải đặt chống sét hạ áp.
· Đai và vỏ kim loại của cáp ở đầu vào công trình xây dựng phải được nối với bộ phận nối đất của các bộ chống sét hạ áp.
An toàn cấp điện dân dụng
· Bảo đảm an toàn trong lắp đặt và đấu nối
· Phải đặt lưới bảo vệ, vách ngăn và treo biển báo an toàn, phải đảm bảo khoảng cách an toàn từ lưới bảo vệ, vách ngăn không nhỏ hơn khoảng cách quy định tùy theo đặc tính kỹ thuật và yêu cầu bảo vệ của từng loại thiết bị.
· Tại các khu vực có chất dễ cháy nổ, hệ thống điện phải được thiết kế, lắp đặt theo quy định về an toàn phòng chống cháy nổ, chỉ được sử dụng các thiết bị phòng chống cháy nổ chuyên dùng.
· Bảo đảm an toàn trong sử dụng điện.
· Trạm điện, trang thiết bị điện cao áp và đường dây cao áp nội bộ phải được lắp đặt và quản lý vận hành đảm bảo yêu cầu tại Quy phạm trang bị điện.
· Các nhánh đường dây dẫn điện vào nhà ở, công trình phải đảm bảo an toàn, không cản trở hoạt động của các phương tiện giao thông, cứu thương, chữa cháy.
An toàn PCCC
· Công trình cấp điện phải có phương án ngắt điện khẩn cấp tại chỗ và từ xa cho từng khu vực hay hộ tiêu thụ điện khi cần thiết để đảm bảo an toàn cho hoạt động chữa cháy, cứu nạn, nhưng vẫn phải đảm bảo cấp điện liên tục cho chiếu sáng an ninh ngoài nhà, cho các thiết bị chữa cháy, thoát nạn và cứu nạn bên trong nhà khi xẩy ra hoả hoạn.
Bảo trì, sữa chữa
· Công trình và hạng mục công trình cấp điện phải được định kỳ bảo trì, bảo dưỡng hoặc thay thế trong suốt thời hạn sử dụng nhằm đảm bảo chức năng sử dụng theo thiết kế.
[bookmark: _Toc170133614][bookmark: _Toc214536224]Các yêu cầu nội dung nghiên cứu lập quy họach theo Luật quy hoạch và Điều 20 - Nghị định 37/2010/NĐ-CP Chính phủ về lập thẩm định phê duyệt và quản lý quy hoạch.
· Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng đất xây dựng,  dân cư, xã hội, kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; các quy định của quy hoạch chung, quy hoạch phân khu có liên quan đến khu vực quy hoạch.
· Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch trạm biến áp, móng cột, hành lang an toàn, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu vực quy hoạch.
· Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng, về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình, khoảng lùi công trình đối với từng lô đất và trục đường; vị trí, quy mô các công trình ngầm (nếu có).
· Xác định chiều cao, cốt sàn và trần tầng một; hình thức kiến trúc, hàng rào, màu sắc, vật liệu chủ đạo của các công trình và các vật thể kiến trúc khác cho từng lô đất; tổ chức cây xanh công cộng, sân vườn, cây xanh đường phố và mặt nước.
· Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật trạm biến áp, bao gồm các nội dung sau.
· Xác định cốt xây dựng đối với từng lô đất
· Xác định nhu cầu và nguồn cấp nước; vị trí, quy mô công trình nhà máy, trạm bơm nước; mạng lưới đường ống cấp nước và các thông số kỹ thuật chi tiết.
· Xác định nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp năng lượng; vị trí, quy mô các trạm điện phân phối; mạng lưới đường dây trung thế, hạ thế và chiếu sáng đô thị.
· Xác định lượng nước thải, rác thải; mạng lưới thoát nước; vị trí, quy mô các công trình xử lý nước bẩn, chất thải.
· Đánh giá môi trường chiến lược
· Đánh giá hiện trạng môi trường về điều kiện địa hình; các vấn đề xã hội, văn hoá, cảnh quan thiên nhiên.
· Phân tích, dự báo những tác động tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường; đề xuất hệ thống các tiêu chí bảo vệ môi trường để đưa ra các giải pháp quy hoạch không gian, kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật tối ưu cho khu vực quy hoạch.
· Đề ra các giải pháp cụ thể giảm thiểu, khắc phục tác động đến môi trường đô thị khi triển khai thực hiện quy hoạch.
· Lập kế hoạch giám sát môi trường về kỹ thuật, quản lý và quan trắc môi trường.
· Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và hệ thống hạ tầng kỹ thuật thể hiện ở tỷ lệ 1/500.
[bookmark: _Toc170133615][bookmark: _Toc214536225]QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT
· Tận dụng tối đa hiện trạng và địa hình tự nhiên tránh phá dỡ và đào đắp lớn, ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan khu vực.
· Tuân thủ các dự án, đấu nối giao thông với trục đường khu vực phù hợp
· Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế - kĩ thuật đúng theo tiêu chuẩn.
a. Hồ sơ chỉ giới xây dựng và cắm mốc đường đỏ:
· Chỉ giới xây dựng đảm bảo theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam
b. Tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật:
· phù hợp quy hoạch khu giết mổ gia súc, gia cầm
c. Định hướng chuẩn bị kỹ thuật, thoát nước mưa:
· Thiết kế san nền được tính toán theo địa hình tự nhiên
d. Quy hoạch cấp điện:
· Điện đảm bảo đấu nguồn từ đường dây 220V điện lưới quốc gia trong khu
vực, công suất đảm bảo một trạm cung cấp cho toàn bộ công trình
e. Quy hoạch cấp nước:
· Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt: 250 l/ng-nđ.
· Nguồn nước được lấy kết nối sử dụng nguồn nước ngầm
f. Thoát nước thải.
· Nước thải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường khu vực, theo quy
định về quy chuẩn Việt Nam.
[bookmark: _Toc170133616][bookmark: _Toc214536226]ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
· Đánh giá hiện trạng môi trường và điều kiện địa hình; các vấn đề xã hội, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên;
· Phân tích, dự báo những tác động tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường; đề xuất hệ thống các tiêu chí và bảo vệ môi trường để đưa ra các giải pháp quy hoạch không gian, kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật tối ưu cho khu vực quy hoạch.
· Đề ra các giải pháp cụ thể giảm thiểu, khắc phục tác động đến môi trường đô thị khi triển khai thực hiện quy hoạch.
· Lập kế hoạch giám sát môi trường về kỹ thuật, quản lý và quan trắc môi trường.



[bookmark: _Toc214536806]NHIỆM VỤ ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH PHỤC VỤ CÔNG TÁC THU HỒI ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT
0. [bookmark: _Toc204064194]Mục đích đo vẽ địa chính
· Mục đích của công tác đo vẽ địa chính nhằm tiến hành đo vẽ chi tiết và thu thập thông tin các thửa đất hiện trạng để phục vụ cho công tác thu hồi đất, cho thuê đất cho dự án Trạm biến áp 220kV Tam Hiệp và đấu nối
· Sản phẩm của hồ sơ Trích đo địa chính được cấp có thẩm quyền kiểm tra, thẩm định phê duyệt. Làm cơ sở cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và thực hiện các bước tiếp theo của dự án
1. [bookmark: _Toc204064195]Phạm vi đo vẽ địa chính
· Đo vẽ giải thửa Trạm biến áp 220kV Tam Hiệp và đấu nối tại thôn Tiên Xuân 2, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (nay thuộc xã Tam Anh, Thành phố Đà Nẵng). Vị trí nằm dọc theo tuyến đường dây 220kV Dốc Sỏi – Tam Kỳ hiện hữu, thuộc khu vực đất trồng lúa được quy hoạch đất cây xanh cách ly
2. [bookmark: _Toc204064196]Tiêu chuẩn áp dụng
· Luật đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
· Luật Đo đạc bản đồ số 27/2018/QH14 ngày 14/6/2018;
· Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
· Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai;
· Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 2024;
· Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
· Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
· Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
· Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC ngày 20/6/2001 của Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000.
· Thông tư 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về đo đạc lập bản đồ địa chính; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2025;
· Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ;
· Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ tài Chính về việc quy định quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường;
· [bookmark: _Hlk203997943]Thông tư 23/2025/TT-BTNMT ngày 20/06/2025 về quy định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai.
· Các quy định hiện hành của địa phương, của Nhà nước và các văn bản có liên quan khác. 
· Văn bản thỏa thuận mặt bằng/hướng tuyến của tỉnh;
3. [bookmark: _Toc204064197]Nội dung và khối lượng đo vẽ địa chính
[bookmark: _Toc204064198]4.1. Nội dung đo vẽ địa chính
[bookmark: _Toc204064199]a. Quy định chung
· Lưới địa chính được lập và đo vẽ bằng công nghệ GNSS dựa trên các điểm tọa độ, độ cao quốc gia.
· Bản đồ trích đo địa chính đo bằng công nghệ GNSS -RTK và biên tập trên phần mềm Microstation, hệ toạ độ VN-2000 múi chiếu 30
· Kinh tuyến trục địa phương 
· Độ chính xác, nội dung bản đồ được biểu thị tuân thủ theo yêu cầu quy phạm hiện hành. 
· Khu vực trích đo bản đồ được thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 theo yêu cầu của dự án và yêu cầu khi kiểm tra nghiệm thu của sở Nông nghiệp và Môi trường.
[bookmark: _Toc204064200]b. Nội dung
· Thành lập lưới địa chính bằng công nghệ GNSS phục vụ công tác đo vẽ lập bản đồ địa chính và cắm mốc.
· Trích đo các thửa đất ảnh hưởng bởi TBA, đường vào trạm, móng trụ điện và thửa chéo méo khó canh tác phục vụ công tác phục vụ công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất
· Đo đạc bản đồ địa chính, trích đo diện tích đất ở, đất trồng cây lâu năm, … bị ảnh hưởng trong hành lang tuyến, tỷ lệ 1/2000
· Trích đo diện tích nhà cửa, vật kiến trúc trong hành lang tuyến
· Định vị, cắm mốc và phục hồi cọc chiếm đất vĩnh viễn, hành lang tuyến đường dây bằng phương pháp toàn đạc kết hợp phương pháp GNSS -RTK
· Trình thẩm định hồ sơ đo đạc địa chính
· Tổng hợp các số liệu và lập báo cáo theo quy định
· Chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác xin thuê đất
[bookmark: _Toc204064201]c. Tổng hợp khối lượng (chi tiết tại Biểu mẫu số 01B webform trên Hệ thống)
4. Tiến độ thực hiện
Giai đoạn 1: 
· Đo vẽ, hỗ trợ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất: 150 ngày sau khi hồ sơ thiết kế kỹ thuật được phê duyệt và đầy đủ hồ sơ pháp lý, trong đó: 
· Thu thập bản đồ, khai thác mua tài liệu: 5 ngày
· Đo lưới GNSS, trích đo địa chính tại thực địa, cắm mốc ranh giới và biên tập bản đồ: 15 ngày
· Quy chủ, ký xác nhận kết quả đo đạc, ký xác nhận UBND xã: 10 ngày
· Ký thẩm định bản đồ địa chính ở sở Nông nghiệp và Môi trường: 25 ngày
· Tổng hợp bàn giao hồ sơ: 5 ngày
· Hỗ trợ công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất: 90 ngày
Giai đoạn 2:
·  Lập và thẩm định bản vẽ chỉnh lý địa chính phục vụ công tác xin thuê đất: 30 ngày sau khi hồ sơ thực hiện xong công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và đủ các hồ sơ pháp lý.



























[bookmark: _Toc214536808]NHIỆM VỤ GIÁM SÁT KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN TKKT, TƯ VẤN THẨM TRA GIAI ĐOẠN TKKT
I. [bookmark: _Toc214222030]NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THẨM TRA TKKT-DT
· Nội dung thẩm tra
· Thẩm tra phục vụ công tác thẩm định thiết kế triển khai sau TKCS – bước TKKT theo quy định tại Điều 83 LXD50/2014, được sửa đổi bổ sung tại Khoản 25 Điều 1 LXD62/2021; Điều 13 NĐ10/2021 đối với dự toán xây dựng công trình và theo QĐEVN63/2021, bao gồm nhưng không hạn chế các nội dung sau:
+ Sự phù hợp của thiết kế so với thiết kế cơ sở; 
+ Sự hợp lý của các giải pháp thiết kế xây dựng công trình; 
+ Sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình;
+ Đánh giá sự phù hợp các giải pháp thiết kế công trình với công năng sử dụng của công trình, mức độ an toàn công trình và bảo đảm an toàn của công trình lân cận;
+ Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với thiết kế công trình có yêu cầu về công nghệ;
+ Sự tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ;
+ Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng;
+ Sự đáp ứng yêu cầu của thiết kế xây dựng với nhiệm vụ thiết kế, quy định tại hợp đồng thiết kế và quy định của pháp luật có liên quan;
+ Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với yêu cầu về dây chuyền và thiết bị công nghệ (nếu có);
· Thẩm tra DTXDCT:
+ Sự đầy đủ của hồ sơ dự toán xây dựng công trình trình thẩm định; kiểm tra kết quả thẩm tra dự toán xây dựng công trình của tổ chức tư vấn (nếu có);
+ Kết quả hoàn thiện, bổ sung hồ sơ trình thẩm định dự toán xây dựng công trình (nếu có) theo kiến nghị của cơ quan chuyên môn về xây dựng;
+ Sự phù hợp, đầy đủ của việc xác định khối lượng công tác xây dựng, chủng loại và số lượng thiết bị tính toán trong dự toán xây dựng công trình so với thiết kế;
+ Xác định giá trị dự toán xây dựng công trình đảm bảo tính đúng, tỉnh đủ theo quy định; phù hợp với giá trị tổng mức đầu tư; phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, công nghệ xây dựng, điều kiện thi công, biện pháp thi công xây dựng định hướng, tiến độ thu công công trình và mặt bằng giá thị trường;
+ Phân tích, đánh giá mức độ, nguyên nhân tăng, giảm của các khoản mục chi phí so với giá trị dự toán xây dựng công trình đề nghị thẩm định.
· Thẩm tra các nội khác theo yêu cầu của chủ đầu tư: 
+ Thẩm tra theo Quyết định số 63/QĐ-EVN ngày 14/01/2021 quy định về nội dung, trình tự thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định các dự án ĐTXD lưới điện từ 220kV đến 500kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam:
· Đánh giá chi tiết, cụ thể về sự hợp lý của giải pháp thiết kế chính, bố trí công trình, kết cấu tối ưu, lựa chọn hệ số an toàn, biện pháp tổ chức xây dựng/ biện pháp thi công… trong hồ sơ dự án/ thiết kế, dự toán công trình do Tư vấn thiết kế lập. Đảm bảo yêu cầu an toàn, ổn định, kinh tế - kỹ thuật và nâng cao hiệu quả đầu tư dự án/ công trình.
· Các ý kiến đánh giá thẩm tra phải có luận cứ chặt chẽ, rõ ràng. Các nhận xét phải có cả định tính và định lượng. Đối với các giải pháp chính phải có tính toán cụ thể, độc lập để đối chứng, so sánh với giá trị tính toán của tư vấn lập dự án/thiết kế công trình, cụ thể các nội dung bắt buộc phải tính toán đối chứng (bảng tính phải có chữ ký của người lập, người kiểm tra, người chủ nhiệm thẩm tra, và đại diện tổ chức thẩm tra và đóng dấu pháp nhân theo quy định), bao gồm:
· Kết cấu chịu lực của các trụ néo, trụ dừng, trụ đặt thiết bị.
· Kết cấu chịu lực của các nhà điều khiển trạm, nhà đặt thiết bị, móng thiết bị chính (máy biến áp, máy kháng, máy cắt, dao các ly), ổn định nền công trình.
· Tính toán ngắn mạch, tính toán đối chứng về bù công suất phản kháng và giá trị TRV (Transient Recovery Voltage)/RRRV (Rate of Rise of Recovery Voltage) của máy cắt.
· Vượt suất đầu tư, định mức do EVN hoặc các cơ quan có thẩm quyền ban hành.
· Xem xét, đánh giá tính khả thi của phương án cắt điện thi công hoặc sử dụng công nghệ thi công không mất điện.
· Sản phẩm hồ sơ: 
Là 01 tập Báo cáo thẩm tra TKKT-DT gồm các nội dung chính dự kiến như sau:
· Giới thiệu tóm tắt biên chế hồ sơ
· Giới thiệu tóm tắt quy mô dự án
· Nhận xét - đánh giá chung hồ sơ
· Đánh giá các giải pháp thiết kế
· Đánh giá biện pháp tổ chức xây dựng và dự toán công trình
· Kết luận và kiến nghị
· Các phụ lục (nếu có)
· Biểu mẫu báo cáo thẩm tra theo biểu mẫu 
· Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ
Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy khi được các cơ quan chức năng thẩm duyệt, Bên B phải giao cho Bên A ít nhất 01 bản gốc, 02 bản sao và 01 đĩa CD để lưu trữ.
Yêu cầu về định dạng Hồ sơ như sau:
· Báo cáo thẩm tra gửi kèm Hồ sơ năng lực có tính pháp lý của tư vấn thẩm tra và các chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của các cá nhân tham gia thẩm tra hồ sơ.
· Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:
+ Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định.
+ File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp, .jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.
+ Đối với Hồ sơ thẩm tra TKKT-DT, file .pdf được ký bằng chữ ký số của đơn vị phát hành hồ sơ, giá trị pháp lý của chữ ký số được áp dụng theo điều 8 của NĐ số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018.
· Hồ sơ giao nộp: 08 bộ.
· Tiến độ thẩm tra: 
Thẩm tra hồ sơ TKKT-DT: Báo cáo kết quả thẩm tra sau 10 ngày (hoặc theo thời gian nêu trong văn bản) kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thẩm tra của Ban Quản lý dự án.
· Trách nhiệm của đơn vị tư vấn thẩm tra
· Nhà thầu phải bố trí nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí đáp ứng yêu cầu quy định. Đảm bảo huy động và bố trí nhân sự theo hợp đồng đã ký để thực hiện dịch vụ;
· Thực hiện Nhà thầu phải đề xuất tiến độ thực hiện dự án chi tiết bằng phần mềm Microsoft Project;
· Nộp báo cáo thẩm tra cho NPTPMB trong thời hạn và theo các hình thức được quy định trong hợp đồng đã ký;
· Thời gian trả lời yêu cầu về việc thẩm tra hồ sơ hiệu chỉnh, bổ sung của dự án: tối đa 05 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của bên A;
· Thực hiện các nghĩa vụ theo các điều khoản trong hợp đồng đã ký; Đảm bảo thực hiện tiến độ theo hợp đồng;
· Trong thời gian thực hiện công việc Tư vấn thẩm tra, khi có văn bản yêu cầu của Bên A, Bên B phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên A được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án;
· Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu hồ sơ do Tư vấn thẩm tra trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan, các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán, ... theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư; thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;
· Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
II. [bookmark: _Toc214222031]Nhiệm vụ công tác Giám sát khảo sát
· Mục đích: 
Nhà thầu giám sát khảo sát xây dựng đề xuất về giải pháp giám sát và quy trình kiểm soát chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, quy trình kiểm tra và nghiệm thu, biện pháp quản lý hồ sơ tài liệu trong quá trình giám sát và nội dung cần thiết khác để thực hiện công tác giám sát đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.
· Phạm vi công việc: 
Thực hiện công tác Giám sát kháo sát theo đúng khối lượng của hợp đồng, đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ theo theo Quy định. 
· Nội dung giám sát công tác khảo sát:
Thực hiện công tác Giám sát kháo sát theo đúng khối lượng của hợp đồng, đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ theo theo Quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về giám sát khảo sát xây dựng và Quyết định 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. Nội dung giám sát khảo sát xây dựng bao gồm:
· Kiểm tra năng lực thực tế của nhà thầu khảo sát xây dựng bao gồm nhân lực, thiết bị khảo sát tại hiện trường, phòng thí nghiệm (nếu có) được sử dụng so với phương án khảo sát xây dựng được duyệt và quy định của hợp đồng xây dựng Lập Biên bản biểm tra nhân lực, thiết bị của NTKS trước khi thi công.
· Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện khảo sát xây dựng bao gồm: vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát, quy trình thực hiện khảo sát, lưu giữ số liệu khảo sát và mẫu thí nghiệm; công tác thí nghiệm trong phòng và thí nghiệm hiện trường; công tác bảo đảm an toàn lao động, an toàn môi trường trong quá trình thực hiện khảo sát. Các công việc thực hiện tại hiện trường phải được lập thành biên bản.
· Trong quá trình giám sát nếu phát hiện nhà thầu vi phạm về kỹ thuật thì phải lập Biên bản xử lý hiện trường để xử lý. Tùy theo mức độ vi phạm và tính chất công việc cụ thể, người giám sát trực tiếp có thể yêu cầu nhà thầu sửa chữa, khắc phục trong thời gian quy định để bảo đảm chất lượng, tiến độ khảo sát. Trong trường hợp cần yêu cầu ngừng công tác khảo sát hoặc hủy bỏ kết quả khảo sát thì phải được sự chấp thuận của CĐT hoặc đại diện CĐT (ĐVQLDA).
· Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc công tác khảo sát ngoài hiện trường, đại diện GSKS và NTKS phải tiến hành nghiệm thu hoàn thành công tác khảo sát ngoài hiện trường.
Kết quả nghiệm thu hoàn thành giai đoạn công tác khảo sát ngoài hiện trường phải được lập thành biên bản.
· Kiểm tra và ký xác nhận trong nhật ký khảo sát.

[bookmark: _Toc214536809]Nhiệm vụ thẩm tra TKBVTC
[bookmark: _Toc214222033]Tư vấn thẩm tra TKBVTC
Nội dung công việc thẩm tra thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình (theo điều 83 Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Khoản 25 và 26 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng; Điều 13 Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021; Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ và các quy định có liên quan).
Đánh giá chi tiết, cụ thể về sự hợp lý của giải pháp thiết kế chính, bố trí công trình, kết cấu tối ưu, lựa chọn hệ số an toàn, biện pháp tổ chức xây dựng/ biện pháp thi công… trong hồ sơ dự án/ thiết kế, dự toán công trình do Tư vấn thiết kế lập. Đảm bảo yêu cầu an toàn, ổn định, kinh tế - kỹ thuật và nâng cao hiệu quả đầu tư dự án/ công trình.
Các ý kiến đánh giá thẩm tra phải có luận cứ chặt chẽ, rõ ràng. Các nhận xét phải có cả định tính và định lượng. Đối với các giải pháp chính phải có tính toán cụ thể, độc lập để đối chứng, so sánh với giá trị tính toán của tư vấn lập dự án/thiết kế công trình, cụ thể các nội dung bắt buộc phải tính toán đối chứng (bảng tính phải có chữ ký của người lập, người kiểm tra, người chủ nhiệm thẩm tra, và đại diện tổ chức thẩm tra và đóng dấu pháp nhân theo quy định).
Nội dung công việc thẩm tra chủ yếu gồm:
· Sự đáp ứng yêu cầu của thiết kế xây dựng với nhiệm vụ thiết kế, quy định tại hợp đồng thiết kế và quy định của pháp luật có liên quan;
· Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với yêu cầu về dây chuyền và thiết bị công nghệ (nếu có);
· Việc lập dự toán xây dựng công trình; sự phù hợp của giá trị dự toán xây dựng công trình với giá trị tổng mức đầu tư xây dựng; xác định giá trị dự toán xây dựng công trình.
· Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập, thẩm tra thiết kế xây dựng; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia khảo sát, thiết kế, thẩm tra thiết kế;
· Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với thiết kế cơ sở đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định;
· Kiểm tra kết quả thẩm tra của tổ chức tư vấn về đáp ứng yêu cầu an toàn công trình, sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật về áp dụng tiêu chuẩn trong thiết kế đối với trường hợp yêu cầu phải thẩm tra thiết kế theo quy định tại khoản 6 Điều 82 của Luật này;
· Sự tuân thủ quy định của pháp luật về việc xác định dự toán xây dựng;
· Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;
· Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
· Tổng hợp, lập thông báo kết quả thẩm tra thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán công trình và đóng dấu theo quy định.
Các nội dung của việc thẩm tra phải tuân thủ theo Quyết định số 63/QĐ-EVN ngày 14/01/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về nội dung, trình tự thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng lưới điện từ 220kV đến 500kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
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	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Sản phẩm

	I. Giai đoạn lập TKKT-DT, HSMT và TKBVTC
	
	

	Khảo sát xây dựng phục vụ lập TKKT
	30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, hoặc theo yêu cầu của Bên A
	Báo cáo KQ khảo sát xây dựng phục vụ lập TKKT

	Giao nộp hồ sơ TKKT-DT
	60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, hoặc theo yêu cầu của Bên A
	Hồ sơ TKKT-DT

	Hoàn thiện hồ sơ TKKT-DT
	10 ngày kể từ ngày có văn bản của Bên A về hoàn thiện hồ sơ Theo các ý kiến góp ý hoặc theo yêu cầu của Bên A
	Hồ sơ TKKT-DT hiệu chỉnh theo ý kiến góp ý của TVTT, CĐT và hoàn thiện theo QDPD

	Công tác bảo vệ môi trường (giám sát môi trường) trong quá trình thi công
	Thực hiện trong giai đoạn thi công dự án.
Cụ thể: dự kiến giai đoạn thi công dự án 12 tháng gồm: 4 đợt giám sát (3 tháng/lần) và 2 lần lập báo cáo (6 tháng/báo cáo).
	Báo cáo công tác bảo vệ môi trường (giám sát môi trường) trong quá trình thi công

	Đăng ký môi trường
	- Lập hồ sơ Đăng ký môi trường: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- Thực hiện ĐKMT tại UBND cấp xã: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
Thời điểm thực hiện đăng ký môi trường cho dự án là trước khi xin giấy phép xây dựng (trường hợp dự án cần xin GPXD) hoặc trước khi xả chất thải ra môi trường (trước khi vận hành).
	Hồ sơ đăng ký môi trường được UBND xã chấp thuận

	Hồ sơ đề xuất cấp độ ATTT 
Đánh giá an toàn thông tin
	- Lập hồ sơ đề xuất cấp độ ATTT: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
- Thực hiện thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ ATTT: 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng/ trước khi ngày hệ thống thông tin đưa vào vận hành chính thức
	- Quyết định phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ ATTT
- Biên bản nghiệm thu đánh giá an toàn thông tin giữa các bên

	Hồ sơ thẩm duyệt PCCC.
	- Lập Hồ sơ thẩm duyệt PCCC: 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
- Thực hiện thẩm duyệt Hồ sơ PCCC: 30 ngày kể từ ngày cơ quan công an tiếp nhận hồ sơ PCCC/ trước thời điểm Bên A trình cấp thẩm quyền thẩm định TKKT
	Văn bản thẩm duyệt PCCC của cơ quan công an

	Thỏa thuận danh sách tín hiệu SCADA với CSO
	30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng (đồng bộ với thời gian lập TKKT-DT)
	Văn bản thỏa thuận SCADA với CSO

	Thỏa thuận thiết kễ kỹ thuật hệ thống đo đếm điện năng với công ty mua bán điện
	30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng (đồng bộ với thời gian lập TKKT-DT)
	Văn bản thỏa thuận thiết kễ kỹ thuật hệ thống đo đếm điện năng với công ty mua bán điện

	Lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500
	180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
	Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

	Lập HSMT
	Sau 20 ngày kể từ ngày TKKT-DT được phê duyệt và bên A có văn bản dự kiến phân chia các gói thầu
	HSMT các gói thầu

	Lập TKBVTC không liên quan thiết bị
	30 ngày kể từ ngày TKKT-DT được phê duyệt
	Bản vẽ thi công không liên quan thiết bị

	Lập TKBVTC liên quan thiết bị
	20 ngày kể từ ngày nhận tài liệu sau cùng của thiết bị và theo yêu cầu của Ban A.
	Bản vẽ thi công xây dựng, nhất thứ và nhị thứ liên quan thiết bị.
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